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MỞ ĐẦU 

Hộ kinh doanh gia đình ông Đào Ngọc Quỳ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh số 04I8001443 do Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện Cẩm 

Giàng cấp đăng ký lần đầu ngày 20/11/2008, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 

30/6/2020. 

Năm 2005, Hộ kinh doanh gia đình ông Đào Ngọc Quỳ được UBND huyện 

Cẩm Giàng chấp thuận thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, 

nhà trọ, khu vui chơi giải trí trên diện tích đất 6.756,5 m2 thuộc địa bàn xã Cẩm Phúc, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương theo Văn bản số 175/CV-UB ngày 29/8/2005. Sau 

khi được chấp thuận dự án, hộ kinh doanh đã tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục 

công trình và tiến hành các hoạt động kinh doanh theo đúng mục đích được UBND 

huyện Cẩm Giàng phê duyệt. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động hiệu quả kinh tế của 

dự án thấp do đó hộ kinh doanh gia đình ông Đào Ngọc Quỳ quyết định điều chỉnh dự 

án, thay đổi từ hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ, khu vui chơi giải trí sang sản 

xuất gia công nhôm thanh định hình. Dự án điều chỉnh đã được UBND huyện Cẩm 

Giàng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5814/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020. Mục tiêu của dự án là cung cấp cho thị trường nhôm thanh định hình 

với quy mô 2.500 tấn/năm. Dự án điều chỉnh đã được UBND huyện Cẩm Giàng cấp 

Giấy xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 539/GXN-UBND ngày 

19/7/2021. 

Theo chính sách chủ trương của Nhà nước về phát triển mô hình hộ kinh doanh 

chuyển đổi lên doanh nghiệp. Năm 2022, hộ kinh doanh gia đình ông Đào Ngọc Quỳ 

chuyển đổi thành Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc (thành lập theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0801371976 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu 

ngày 27/01/2022) và được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án 

Cơ sở sản xuất gia công nhôm thanh định hình tại Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 

21/3/2022. Mục tiêu dự án là gia công nhôm thanh định hình nhằm đáp ứng nhu cầu 

của thị trường với quy mô 2.500 tấn/năm.  

Từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay do một số nhà xưởng và 

máy móc trước đây của hộ kinh doanh xây dựng và mua sắm lỗi thời, lạc hậu nên 

Công ty đã tổ chức xây dựng và mua sắm lại toàn bộ thiết bị máy móc để hoạt động 

theo đúng quy mô được chấp thuận. Mặt khác, nhận thấy ngành nghề về nhôm kính 

phát triển nên Công ty quyết định điều chỉnh dự án trong đó xin giảm quy mô gia công 

nhôm thanh định hình và bổ sung thêm mục tiêu gia công kính các loại. Dự án điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận tại Quyết định số 2541/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2022. Quy mô của dự án điều chỉnh như sau: 
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+ Gia công nhôm thanh định hình: 1.800 tấn/năm. 

+ Gia công kính các loại: 500.000 m2/năm. 

Dự án đầu tư Cơ sở sản xuất gia công nhôm thanh định hình và kính các loại có 

tổng vốn đầu tư 41.910.000.000 VND - Dự án thuộc nhóm C được phân loại theo tiêu 

chí tại khoản 3, điều 10, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Dự án 

thuộc mục số 2, phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo khoản 1, điều 39 

và theo khoản 4, điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Dự án là đối 

tượng phải lập giấy phép môi trường gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm 

Giàng xem xét tiếp nhận, trình UBND huyện Cẩm Giàng cấp giấy phép môi trường. 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc tiến 

hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án đầu tư Cơ sở sản xuất 

gia công nhôm thanh định hình và kính các loại theo hướng dẫn tại phụ lục XI, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường trình cơ quan quản lý Nhà nước về BVMT xem xét cấp 

Giấy phép môi trường.  

 

 

 

 



3 

 

Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Long Phúc. 

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Hoàng Thị Ngọc Huyền - 

Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0889909191  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0801371976 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 27/01/2022, 

đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 05/02/2024. 

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số: 2541/QĐ-UBND ngày 

21/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương. 

2. Tên dự án đầu tư: Cơ sở sản xuất gia công nhôm thanh định hình và kính các loại. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Cơ sở sản xuất gia công nhôm thanh định hình và 

kính các loại có diện tích 6.684,8 m2 thuộc thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương. Tọa độ của các điểm góc khép kín của dự án (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30):  

Điểm góc X(m) Y(m) 

M1 2316341 573234 

M2 2316397 573341 

M3 2316328 573359 

M4 2316301 573253 

M1 2316341 573234 

Ranh giới tiếp giáp của dự án như sau: 

 + Phía Bắc giáp Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tân Huy Hoàng (hiện đang 

cho Công ty TNHH kỹ thuật chính xác Hợp Chí Việt Nam thuê nhà xưởng). 

 + Phía Đông giáp Công ty Vạn Đắc Phúc. 

 + Phía Nam giáp Công ty TNHH Hợp Lực Cảng Việt. 

 + Phía Tây giáp đường bê tông của khu vực. 

Vị trí thực hiện dự án được thể hiện tại trang sau. 
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Hình 1.1. Vị trí thực hiện Dự án
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- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án thuộc nhóm C theo tiêu chí phân loại của Luật đầu tư công (Dự án 

thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật Đầu tư công có tổng mức đầu tư 

dưới 60 tỷ đồng). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Bảng 1.1. Quy mô công suất trong 1 năm sản xuất ổn định của Dự án 

TT Sản phẩm Đơn vị Số lượng 

1 Gia công nhôm thanh định hình Tấn/năm 1.800 

2 Gia công kính các loại m2/năm 500.000 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất 

của dự án đầu tư 

a. Quy trình sản xuất, gia công nhôm thanh định hình 
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Khuôn 

Nước làm mát 

60% 20% 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình gia công các sản phẩm nhôm thanh định hình 

* Thuyết minh quy trình: 

Cây nhôm hợp kim được nhập về kho chứa của Công ty sau đó được chuyển 

sang bộ phận sản xuất. Ban đầu các cây nhôm hợp kim được đưa vào thiết bị gia nhiệt 

Kéo dãn 

Cắt theo kích cỡ 

Lò ủ 200oC 
trong 3 ÷ 5h 

  

Cây nhôm hợp kim 

Cắt 

Gia nhiệt 4200C -
4800C, t = 10 phút 

Đùn ép 

TP nhôm hình 

Đầu phôi thừa 
Nhiệt độ, tiếng ồn 

 

Khí gas Nhiệt độ, khí CO2 

Tiếng ồn 

Bụi, đầu nhôm thừa 
Tiếng ồn 

Khí gas 

Bụi, tiếng ồn 

Làm nguội Nước thải tuần hoàn 

Nhiệt độ, khí CO2 

Dán vân gỗ 

Sơn tĩnh điện 

Xuất bán 

SP nhôm vân gỗ 

CTR 

Đóng gói 

Nhập kho/Xuất hàng Khí thải, tiếng ồn 

Phim vân gỗ 

CTR, tiếng ồn 

Đai khóa, 
băng dính, 

nilon 

Sấy điện Hơi sơn 

Sản phẩm 

Làm sạch trước sơn 

Chất tẩy dầu, chất 
tạo màng, nước sạch 

Bụi sơn 

Nước thải 
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để ủ mềm, nhiệt độ lò tới 420 - 4800C, quá trình gia nhiệt sử dụng khí gas. Sau khi gia 

nhiệt, thanh nhôm được cắt thành các đoạn có kích thước phù hợp với từng loại sản 

phẩm. Sau công đoạn cắt, các thanh nhôm được đưa vào máy đùn ép và được kéo 

căng, qua thiết bị làm nguội bằng nước, tới độ dài theo yêu cầu sẽ được cắt tạo thành 

các thanh nhôm có kích thước mong muốn.  

Thanh nhôm hợp kim đạt kích thước tiêu chuẩn được xử lý độ cứng bằng cách 

đưa chúng vào lò ủ, duy trì ở nhiệt độ 2000C, trong 3 - 5 giờ, tạo thành thanh nhôm 

định hình. Tùy theo yêu cầu của đơn hàng, thanh nhôm được đưa sang bộ phận sơn 

tĩnh điện, phủ film vân gỗ hoặc cung cấp luôn cho khách. 

- Đối với công đoạn dán vân gỗ: Các thanh nhôm được đi qua máy dán bằng hệ 

thống băng chuyền tự động, máy sẽ tự động ép nhiệt lớp film dán lên trên bề mặt thanh 

nhôm để tạo thành các tâm nhôm có màu sắc vân gỗ theo yêu cầu khách hàng. 

- Đối với công đoạn sơn tĩnh điện: Tùy theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm 

sau khi tạo hình được đưa sang công đoạn sơn tĩnh điện nhằm tạo màu sắc cho sản 

phẩm. Theo định mức sản xuất lượng sản phẩm thanh nhôm định hình được sơn chiếm 

khoảng 60% tổng lượng sản phẩm. Các thanh nhôm cần sơn được đưa qua các công 

đoạn rửa nước, dung dịch làm sạch và công đoạn cromate. Công đoạn cromate nhằm 

tạo lớp oxit vô định hình trong quá trình chromate, ngoài tính năng chống gỉ rất tốt cho 

nhôm còn có tác dụng làm lớp nền cho trước khi sơn. Thanh nhôm sau khi rửa được 

treo lên các giàn treo để khô tự nhiên và đưa vào buồng phun sơn. Trong buồng phun 

sơn, bột sơn sẽ được các đầu súng phun trực tiếp lên bề mặt thanh nhôm, nhờ lực hút 

tĩnh điện nên bột sơn này bám trên bề mặt kim loại. Bột sơn dư được thu hồi bằng hệ 

thống lọc bụi túi sau đó trộn thêm vào bột sơn mới để tái sử dụng. Tùy theo yêu cầu 

của khách hàng mà số lớp sơn phủ lên thanh nhôm có thể dao động từ 3 - 7 lớp sơn. 

Sau khi sơn, dây chuyền tự động đưa các thanh nhôm vào lò sấy để tăng độ dính của 

lớp sơn. Tại buồng sấy, nhiệt được cấp vào bằng khí gas, trong buồng sấy các thanh 

nhôm được treo trên hệ thống băng tải xích di chuyển dọc lò với tốc độ 2,5 m/phút, 

thời gian lưu của thanh nhôm trong lò là khoảng 25 phút. Nhiệt độ trong lò được duy 

trì ổn định bằng hệ thống thiết bị cảm biến nhiệt độ duy trì nhiệt trong khoảng 160 - 

3000C tùy theo yêu cầu của sản phẩm. Bên trong lò sấy, khí nóng được tuần hoàn bởi 

hệ thống ống dẫn khí, khí nóng cấp vào bên thanh lò và được hút đảo trộn phía dưới 

sàn lò. Áp suất khí trong lò được duy trì cân bằng với áp suất bên ngoài tránh hiện 

trượng khí nóng tràn ra ngoài hoặc khí lạnh xâm nhập vào gây ảnh hưởng tới quá trình. 

Sau khi sấy các thanh nhôm được làm mát tự nhiên bằng gió quạt lắp bên ngoài trong 

thời gian từ 5 - 10 phút. Thành phẩm được kiểm tra, đóng gói. Quá trình đóng gói 

nhằm tránh xước sản phẩm, công nhân tiến hành bọc các lớp nilon sau đó sử dụng 

băng dính hoặc các đai sắt bọc các thanh nhôm thành từng bộ hoặc từng bó (theo yêu 

cầu của khách hàng), sau đó nhập kho trước khi vận chuyển đến tay khách hàng. 
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Nước tuần hòan 

Nước sạch 

Nước tuần hòan 

Nước sạch 

Công ty không thực hiện sản xuất khuôn, khuôn mẫu dùng cho cán ép thanh 

nhôm được khách hàng của cơ sở cung cấp. Khuôn sau khi ép được trả lại đơn vị cung 

cấp do vậy tại cơ sở không thực hiện công đoạn bảo dưỡng khuôn. 

Mặt khác, nước cấp cho công đoạn làm nguội sản phẩm theo nguyên lý làm 

nguội gián tiếp. Nước sau khi trao đổi nhiệt với sản phẩm có nhiệt độ cao theo đường 

ống dẫn về tháp giải nhiệt vào bể chứa nước tuần hoàn. Nước được tuần hoàn sử dụng 

lại, lượng nước bổ sung hàng ngày do bay hơi, rơi vãi.  

b. Quy trình gia công kính các loại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.3. Quy trình gia công kính các loại 

* Thuyết minh quy trình: 

- Bước 1: Kính tấm nguyên khổ được đưa từ vị trí giá kính nguyên liệu vào bàn 

cắt bằng cầu trục. Kính được cắt, lấy dấu lỗ khoan, góc khoét theo quy cách của từng 

đơn hàng và bẻ ngay trên bàn bằng máy cắt CNC. Kính sau đó được chuyển sang công 

đoạn mài bằng hệ thống bàn trung chuyển. 

Máy khoan 

Dây chuyền  
tôi kính 

Nhập kho/ 
Xuất hàng 

 

Kính tấm  
nguyên khổ 

Máy mài 

Máy cắt  

Máy rửa Nước thải tuần hoàn 
 

Kính vỡ, thừa (DC), Tiếng 
ồn 

Nhiệt độ, kính vỡ 

Nước thải tuần hoàn, 
Tiếng ồn 

Máy rửa Nước thải tuần hoàn  

Khí thải, tiếng ồn 

Kính vỡ, Tiếng ồn 
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- Bước 2: Kính sau khi cắt rất sắc, nhọn dễ gây sát thương, nguy hiểm trong quá 

trình sử dụng do vậy cần được mài nhẵn và bóng cạnh. Tùy từng yêu cầu của khách 

hàng mà kính được mài xiết cạnh (cạnh thẳng), mài mỏ vịt, mài vát cạnh… 

Hệ thống máy mài gồm: Máy mài song cạnh, máy mài xiết, máy mài vát cạnh, 

máy mài mỏ vịt, máy mài dị dạng,… 

Sau khi mài xong, kính được chuyển qua thiết bị rửa, sấy khô để xử lý sạch bề 

mặt và đưa sang công đoạn khoan bằng hệ thống bàn trung chuyển. 

- Bước 3: Khoan, khoét 

Công nhân kỹ thuật sẽ kiểm tra đối chiếu với các vị trí lấy dấu lỗ khoan, góc 

khoét trên tấm kính với bản vẽ kỹ thuật trước khi đưa vào máy khoan. 

Kính khi khoan xong được chuyển qua thiết bị rửa, sấy khô để xử lý sạch bề 

mặt và đưa sang công đoạn cường lực bằng hệ thống bàn trung chuyển. 

- Bước 4: Cường lực 

Kính được kiểm tra đạt yêu cầu trước khi đưa vào lò cường lực (bước này rất 

quan trọng vì sau khi cường lực xong thì kính không gia công nữa). Kính đạt yêu cầu 

được in logo của Công ty. 

Kính được đưa vào lò cường lực để gia nhiệt đến điểm biến dạng, sau đó đưa ra 

khỏi lò và làm nguội một cách đồng đều và chính xác để đông cứng các ứng suất nén 

trên bề mặt kính và đồng thời giữ nguyên chất lượng kính. 

- Bước 5: Kính thành phẩm được lấy ra khỏi dây chuyền và chuyển sang bộ 

phận KCS sau đó nhập kho thành phẩm trước khi vận chuyển tới tay khách hàng. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án bao gồm: Nhôm thanh định hình các loại, kính các loại. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên vật liệu cho 1 năm sản xuất ổn định của Công ty 

TT Loại nguyên liệu Đơn vị Số lượng 

I Phục vụ sản xuất gia công nhôm thanh định hình 

1 Phôi nhôm Tấn/năm 1.850,4 

2 Đai sắt 23mm × 0,8mm Tấn/năm 1,3 

3 Màng film vân gỗ Cuộn/năm 108 

4 Khóa đai thép 32 mm Tấn/năm 0,7 

5 Băng dính 5 cm Cuộn/năm 108 

6 Túi nilon 1,5 m Tấn/năm 0,04 

7 Pallet gỗ Cái/năm 360 

8 Sơn tĩnh điện bột khô Tấn/tháng 3,7 
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TT Loại nguyên liệu Đơn vị Số lượng 

II Phục vụ gia công kính các loại 

1 Phôi kính  m2/năm 600.000 

2 Màng phim Cuộn/năm 6.000 

3 Băng dính Cuộn/năm 1.000 

4 Nan nhôm m/năm 4.000 

5 Keo 2 thành phần Kg/năm 300 

6 Gói chống ấm Gói/năm 1.000 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc. 

Bảng 1.3. Nhu cầu hóa chất sử dụng  

TT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng Mục đích sử dụng 

1 
Chất chống dính khuôn 

(B.NSPRAY) 
Lít/năm 140 

Chống dính khuôn  

khi đùn ép 

2 
Dầu MQL - 1 (dầu bôi 

trơn dao máy cắt) 
Lít/năm 7,2 Bôi trơn dao máy cắt 

3 Chất tẩy dầu (WF-07) Lít/năm 540 
Xử lý bề mặt trước khi 

sơn tĩnh điện 4 
Chất tạo màng - Free 

Cromat (WF-08A) 
Lít/năm 540 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc. 

Nguồn nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho dự án chủ yếu được nhập khẩu về 

Công ty. Ngoài ra, còn một số phụ liệu như bao bì đóng gói, tấm lót các tông, pallet 

gỗ, sắt… được mua tại các đơn vị trong địa bàn tỉnh và lân cận. 

* Đặc tính của một số hóa chất sử dụng 

- Chất chống dính khuôn: Là dầu bôi trơn chống dính khuôn, tạo lớp màng 

mỏng và khô trên bề mặt khuôn giúp bôi trơn, chống ăn mòn và khả năng bám dính 

tốt. Dầu có tính làm khô rất nhanh. Dầu chống dính khuôn Công ty sử dụng là silicone. 

Thành phần chủ yếu là silicone tinh khiết. 

- Dầu bôi trơn dao cắt (dầu MQL-1): MQL Lubricant là loại chất lỏng được sử 

dụng trong gia công kim loại để làm mát, làm trơn điểm gia công, độ chính xác gia 

công và độ nhám về mặt sẽ được cải thiện, giảm được ma sát của dao cắt. Dầu cắt còn 

làm rửa trôi mạt cắt ra khỏi dụng cụ gia công hay vật cắt, cũng làm giảm phát sinh 

những sai sót gia công xảy ra do tích tụ vụn cắt. Hơn nữa, cũng giúp ích cho việc 

phòng tránh sự biến dạng do nhiệt của máy bởi lượng nhiệt phát sinh khi gia công.  
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Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện, nước sử dụng 

TT Nội dung Đơn vị Số lượng Mục đích 

1 Nhu cầu về điện KWh/tháng 100.000 
Phục vụ sản xuất,  

sinh hoạt 

2 Nước cấp sinh hoạt m3/tháng 45,5 Phục vụ sinh hoạt  

3 Nước cấp cho sản xuất m3/tháng 23 

Cấp bổ sung cho quá 

trình làm sạch bề mặt 

trước sơn, rửa kính, 

mài kính, cắt kính 

4 Gas LPG  Tấn/tháng 6 
Phục vụ cho sản xuất, 

nấu ăn 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  

5.1. Các hạng mục công trình của dự án 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của Dự án 

TT Hạng mục Đơn vị Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Nhà xưởng  m2 4.302 64.35 

2 Nhà bảo vệ m2 6 0,09 

3 Hồ điều hòa + PCCC m2 452 6.76 

4 Bể xử lý nước thải m2 90 1.35 

5 Trạm điện, Trạm bơm PCCC m2 12 0.18 

6 Cây xanh, bồn hoa m2 600 8.98 

7 Sân đường nội bộ m2 1165.47 17.43 

Tổng cộng m2 6.684,8 100,00 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc. 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

Bảng 1.6. Máy móc thiết bị chính phục vụ cho sản xuất 

TT Máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 
Năm 

sản xuất 

I Phục vụ sản xuất nhôm thanh định hình 

1 Máy hàn Cái 01 Việt Nam 2021 

2 Máy dập Cái 01 Trung Quốc 2021 

3 Máy cắt Cái 01 Nhật Bản 2021 

4 Buồng phun sơn Bộ 01 Việt Nam 2021 

5 Máy cẩu Cái 01 Trung Quốc 2021 
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TT Máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 
Năm 

sản xuất 

6 Máy đùn ép Cái 03 Việt Nam 2021 

7 Máy định tính Cái 01 Việt Nam 2021 

8 Máy vân gỗ Cái 02 Việt Nam 2021 

9 Máy dán vân gỗ Cái 02 Việt Nam 2021 

II Phục vụ gia công kính cường lực 

1 Dây chuyền cường lực kính Bộ 01 Trung Quốc 2022 

2 Máy rửa và sấy khô kính Cái 01 Trung Quốc 2022 

3 Dây chuyền cắt kính tự động Bộ 01 Trung Quốc 2022 

4 
Máy mài song cạnh 4 cạnh 

kính 
Cái 01 Trung Quốc 2022 

5 Máy cắt tia nước Cái 01 Trung Quốc 2022 

6 Máy khoan kính 3 đầu Cái 01 Trung Quốc 2022 

7 Máy mài vát cạnh thẳng kính Cái 01 Trung Quốc 2022 

8 
Máy mài mỏ vịt cạnh thẳng 8 

đầu đá 
Cái 01 Trung Quốc 2022 

9 Máy mài cạnh đứng 9 đầu đá Cái 01 Trung Quốc 2022 

10 Máy màu kính đa hình Cái 01 Trung Quốc 2022 

III Phục vụ gia công kính dán 

1 Máy tự động nạp kính 2 bên Cái 01 Trung Quốc 2022 

2 Bàn chung chuyển Cái 01 Trung Quốc 2022 

3 Máy rửa và sấy khô kính Cái 01 Trung Quốc 2022 

4 Máy ép nhiệt tự động Cái 01 Trung Quốc 2022 

5 Lò chưng cao áp Cái 01 Trung Quốc 2022 

6 Bình tích khí Cái 01 Trung Quốc 2022 

7 Máy nén khí Cái 01 Trung Quốc 2022 

8 Máy sấy khí Cái 01 Trung Quốc 2022 

9 
Tay hút xếp dỡ và di chuyển 

kính 
Cái 01 Trung Quốc 2022 

10 Bàn hạ kính tự động Cái 01 Trung Quốc 2022 

11 Băng tải chuyền Cái 01 Trung Quốc 2022 

12 
Máy xoay cuộn 3 cuộn tự 

động 
Cái 01 Trung Quốc 2022 

13 Giá hít kính Cái 01 Trung Quốc 2022 
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TT Máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 
Năm 

sản xuất 

IV Phục vụ gia công kính hộp cách âm 

1 
Máy tự động sản xuất kính 

hộp Low.E 
Cái 01 Trung Quốc 2022 

2 Máy bơm keo butyl Cái 01 Trung Quốc 2022 

3 Máy bơm keo 2 thành phần Cái 01 Trung Quốc 2022 

4 
Máy chuyển động bàn bơm 

keo 
Cái 01 Trung Quốc 2022 

5 Máy chuyển thanh cữ nhôm Cái 01 Trung Quốc 2022 

6 
Robot bơm keo 2 thành phần 

tự động 
Cái 01 Trung Quốc 2022 

7 
Máy tự động uốn thanh cữ 

nhôm 
Cái 01 Trung Quốc 2022 

8 Máy tự động nạp hạt hút ẩm Cái 01 Trung Quốc 2022 

II Thiết bị, máy móc văn phòng 

1 Máy tính  Bộ 10 Việt Nam 2022 

2 Máy in, fax Cái 03 Việt Nam 2022 

3 Thiết bị văn phòng khác Hệ thống 01 Việt Nam 2022 

4 Ô tô Cái 01 Việt Nam 2021 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc. 

5.3. Tiến độ thực hiện dự án 

TT Công việc thực hiện Tiến độ thực hiện 

1 
Hoàn thiện các thủ tục hành chính và thủ tục môi 

trường, xây dựng 02 HTXL nước thải  
12/2022 - 6/2023 

2 Lắp đặt máy móc thiết bị  4/2023 - 5/2023 

3 Vận hành thử nghiệm  6/2023 - 8/2023 

4 Vận hành chính thức 9/2023 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc. 

5.4. Tổng vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án là: 41.910.000.000 VND. Trong đó bao gồm vốn 

chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn vay từ các tổ chức tín dụng. 

5.5. Nhu cầu về lao động, chế độ làm việc 

- Dự kiến số lượng CBCNV của Cơ sở khi đi vào hoạt động ổn định là 25 người.  

- Số ca làm việc: 02 ca/ngày; thời gian làm việc: 08 giờ/ngày; số ngày làm việc 

trong năm: 312 ngày/năm. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Hiện nay tại Hải Dương chưa có quy hoạch về phân vùng môi trường. Việc 

triển khai Dự án đầu tư Cơ sở sản xuất gia công nhôm thanh định hình và kính các 

loại tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần đầu tư 

Long Phúc phù hợp với các quyết định, quy hoạch như sau: 

- Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Hải Dương 

chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Cơ sở 

sản xuất gia công nhôm thanh định hình. 

- Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở sản xuất gia công nhôm thanh 

định hình. 

- Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng 

về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở sản xuất gia công nhôm thanh 

định hình - Tỷ lệ 1/500 của Hộ kinh doanh gia đình ông Đào Ngọc Quỳ. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương năm 2021, 2022 thì nhìn 

chung chất lượng môi trường không khí khu vực thôn Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng 

hiện nay còn tương đối tốt. 
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Chương III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật tại khu vực triển khai dự án có 

khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án bao gồm môi trường đất, nước, không khí 

và hệ sinh thái khu vực.  

Dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh khí thải, nước thải sinh hoạt và 

CTR, tuy nhiên các loại chất thải này đều được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn cho 

phép. Vì vậy các tác động của dự án đến môi trường đều được khống chế. 

Về tài nguyên sinh vật khu vực có mức độ đa dạng không cao, không có các hệ 

sinh thái nhạy cảm, không có các động thực vật thuộc các loài quý hiếm cần ưu tiên 

bảo vệ, mà chủ yếu là cây trồng, vật nuôi của nhân dân địa phương. Ngoài ra, còn có 

các loài động, thực vật hoang dại như chim, chuột, cây cỏ… 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Điều kiện thủy văn khu vực dự án 

Nước thải của dự án thoát ra mương thoát nước chung của khu vực, sau đó 

chảy ra sông Cẩm Giàng. Sông Cẩm Giàng là một nhánh sông nhỏ của Sông Sặt, vì 

vậy khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ thủy văn của sông Sặt. Sông Sặt 

là sông nội đồng có chức năng tưới tiêu kết hợp, nằm trong hệ thống sông Bắc Hưng 

Hải. Từ đó nước được tiêu vào sông Luộc và sông Thái Bình qua cống Cầu Xe và An 

Thổ. Sông Sặt đồng thời cũng là trục giao thông thủy nội địa nối sông Thái Bình qua 

Âu Thuyền Hải Dương. Các phương tiện chuyên chở có thể đi từ sông Thái Bình vào 

vùng nội địa ra sông Luộc, sông Hồng một cách thuận lợi. Theo số liệu quan trắc 

nhiều năm đo được: 

- Mực nước sông Sặt về mùa mưa Hmax = 3,0 m; Htb = 2,5 - 2,8 m. 

- Mực nước sông Sặt về mùa khô Hmax = 2,0 m; Htb = 1,6 - 1,7 m. 

Hiện nay, một lượng lớn nước thải của khu công nghiệp đã đổ vào sông Sặt gây 

ra hiện tượng bồi lắng lòng sông nhanh làm giảm khả năng tiêu thoát nước và đang có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu có biện pháp bảo vệ thích hợp. Mức nước trong 

sông vào mùa lũ cao hơn dự kiến quy hoạch trước đây, do đó phải tôn cao đê dọc theo 

sông Sặt. 

Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Hải Dương. 

2.2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cho thấy nước sông Sặt có 3 thông số 

hóa lý là TSS, NO2
--N, NH4

+-N vượt QCCP ở một số đợt quan trắc. Chỉ tiêu NO2
--N 

vượt QCCP diễn ra thường xuyên và kéo dài nhiều năm. Nguyên nhân gây ô nhiễm 

NO2
--N, NH4

+-N chủ yếu do tiếp nhận nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu dân cư, 
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từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, nước thải chăn nuôi, nước thải nuôi trồng thủy sản, 

nước thải sản xuất nông nghiệp xung quanh lưu vực các con sông gây ra.  

2.3. Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Nước thải của dự án sau khi xử lý thoát ra mương thoát nước chung của khu 

vực do đó không có hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước mặt trên. 

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận chất thải 

Mương thoát nước chung của khu vực còn là nguồn tiếp nhận nước thải của các 

công ty trong khu vực và các khu dân cư thôn Phúc B chưa qua xử lý.  

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 

Để đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực dự án, Công ty cổ phần đầu tư 

Long Phúc đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất 

lượng môi trường không khí tại khu vực dự án. Tại thời điểm lấy mẫu, Công ty cổ 

phần đầu tư Long Phúc chưa tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Thời gian lấy mẫu tiến hành 03 đợt:  

+ Đợt 1: Ngày 22/3/2023. 

+ Đợt 2: Ngày 23/3/2023. 

+ Đợt 3: Ngày 24/3/2023. 

3.1. Hiện trạng môi trường không khí 

Bảng 3.1. Kết quả đo vi khí hậu và mức ồn 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Giới hạn  

cho phép K1 K2 

Đợt 1 ngày 22/3/2023 

1 Nhiệt độ 0C 28,1 27,5 18 - 32(1) 

2 Độ ẩm % 60,1 58,8 40 - 80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,30 0,31 0,2 - 1,5(1) 

4 
Tiếng ồn (LAeq) 

dBA 
62,1 62,4 ≤ 85(2) 

Tiếng ồn (LAmax) 67,5 67,1 ≤ 115(2) 

Đợt 2 ngày 23/3/2023 

1 Nhiệt độ 0C 28,1 28,4 18 - 32(1) 

2 Độ ẩm % 59,1 60,1 40 - 80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,32 0,30 0,2 - 1,5(1) 

4 
Tiếng ồn (LAeq) dBA 63,3 61,6 ≤ 85(2) 

Tiếng ồn (LAmax)  68,3 66,6 ≤ 115(2) 

Đợt 3 ngày 24/3/2023 

1 Nhiệt độ 0C 26,7 26,8 18 - 32(1) 

2 Độ ẩm % 63,2 65,1 40 - 80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,32 0,33 0,2 - 1,5(1) 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Giới hạn  

cho phép K1 K2 

4 
Tiếng ồn (LAeq) 

dBA 
62,8 64,0 ≤ 85(2) 

Tiếng ồn (LAmax) 66,4 67,8 ≤ 115(2) 

Ghi chú: 

- K1: Khu vực đầu nhà xưởng. 

- K2: Khu vực cuối nhà xưởng. 

- (1)QCVN 26:2010/BYT: Quy chuẩn chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - 

Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, trung bình 8 giờ. 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc vi khí hậu, tiếng ồn tại bảng trên cho thấy: Tại các đợt quan 

trắc, các vị trí quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép của QCVN 

26:2010/BYT và QCVN 24:2016/BYT. 

Bảng 3.2. Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả Giới hạn  

cho phép K1 K2 

Đợt 1 ngày 22/3/2023 

1 CO mg/m3 <9 <9 40(1) 

2 NO2 mg/m3 0,015 0,012 10(1) 

3 SO2 mg/m3 <0,004 <0,004 10(1) 

4 Bụi tổng mg/m3 0,12 0,14 8(2) 

Đợt 2 ngày 23/3/2023 

1 CO mg/m3 <9 <9 40(1) 

2 NO2 mg/m3 0,013 0,016 10(1) 

3 SO2 mg/m3 <0,004 <0,004 10(1) 

4 Bụi tổng mg/m3 0,10 0,13 8(2) 

Đợt 3 ngày 24/3/2023 

1 CO mg/m3 <9 <9 40(1) 

2 NO2 mg/m3 0,014 0,016 10(1) 

3 SO2 mg/m3 <0,004 <0,004 10(1) 

4 Bụi tổng mg/m3 0,13 0,13 8(2) 

Ghi chú: 

- K1: Khu vực đầu nhà xưởng. 

- K2: Khu vực cuối nhà xưởng. 
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- (1)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- (2)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, 

bụi chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép bụi tại nơi làm việc. 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích tại bảng trên cho thấy: Tại các thời điểm quan trắc nồng độ 

khí CO, NO2, SO2 và bụi tại các vị trí lấy mẫu có giá trị đạt QCVN 02:2019/BYT 

và QCVN 03:2019/BYT.  

3.2. Hiện trạng môi trường nước 

Bảng 3.3. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả (Nm) 

QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT 

(Mức B1) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH - 7,1 6,9 7,1 5,5 - 9 

2 TSS mg/l <10 13 13 50 

3 COD mg/l 55 48 48 30 

4 BOD5 (200C) mg/l 19 15 14 15 

5 NH4
+-N mg/l 2,85 3,35 4,25 0,9 

6 NO2
--N mg/l <0,020 <0,020 <0,020 0,05 

7 NO3
--N mg/l 0,33 0,23 0,3 10 

8 Fe mg/l 0,78 0,54 0,36 1,5 

9 PO4
3--P mg/l 0,22 0,13 0,23 0,3 

10 Cu mg/l 
KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 
0,5 

11 As mg/l 
KPH 

(0,003) 

KPH 

(0,003) 

KPH 

(0,003) 
0,05 

12 Hg mg/l 
KPH 

(0,0003) 

KPH 

(0,0003) 

KPH 

(0,0003) 
0,001 

13 Tổng dầu mỡ mg/l <1,0 <1,0 <1,0 1 

14 Coliform MPN/100ml 15.000 24.000 9.300 7.500 

Ghi chú: 

- Nm1: Mẫu nước mặt lấy tại mương thoát nước chung của khu vực. 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt, áp dụng mức B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích 

sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2). 
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Nhận xét: 

Tại các thời điểm lấy mẫu và phân tích mẫu nước mặt ở bảng trên, kết quả cho 

thấy: Có 4/14 thông số là COD, BOD5, NH4
+-N và Coliform vượt QCCC. Các thông 

số phân tích đều đạt quy chẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm 

môi trường tự nhiên khu vực dự án: 

- Xung quanh khu vực dự án không có hệ động thực vật quý hiếm cần được bảo 

vệ mà chủ yếu là hệ thực vật tự nhiên với nhiều loài cỏ dại và các cây họ thảo, các loài 

động vật tự nhiên có chuột, rắn, chim... Do vậy, địa điểm thực hiện dự án sẽ không ảnh 

hưởng nhiều đến môi trường tự nhiên khu vực. Các nguồn gây ô nhiễm chính khi thực 

hiện dự án bao gồm hoạt động vận chuyển NVL, sinh hoạt của công nhân,... 

- Qua kết quả phân tích môi trường không khí cho thấy các thông số đo kiểm 

nhỏ hơn QCCP nhiều lần theo QCVN 02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT. Vì 

vậy, khả năng chịu tải của môi trường không khí khu vực dự án còn tốt, vẫn còn khả 

năng tiếp nhận và đồng hóa bụi và các khí thải như NO2, CO, SO2 phát sinh trong quá 

trình dự án đi vào hoạt động. 

- Đối với môi trường nước mặt: Theo kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại 

bảng 3.3 cho thấy: Tại các đợt quan trắc có 4/14 thông số là COD, BOD5, NH4
+-N và 

Coliform vượt QCCC. Các thông số phân tích đều đạt quy chẩn cho phép theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT. Mặt khác, Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc tiến hành đầu tư 

xây dựng HTXL nước thải sinh hoạt và HTXL nước thải sản xuất để xử lý nước thải 

phát sinh từ quá trình sinh hoạt và sản xuất đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCCP 

trước khi thải ra môi trường. Do đó, ảnh hưởng từ hoạt động của dự án đến môi trường 

nước là không lớn. 
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Chương IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy 

móc thiết bị 

1.1. Các tác động môi trường 

Trong giai đoạn này Công ty tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị để phục vụ sản 

xuất. Ngoài ra, Công ty đầu tư thi công lắp đặt HTXL nước thải sinh hoạt và HTXL 

nước thải sản xuất để xử lý nước thải phát sinh quá trình hoạt động của Cơ sở.  

Do hoạt động thi công lắp đặt 02 HTXL nước thải tương đối nhỏ, diễn ra 

trong thời gian ngắn (khoảng 5 ngày) nên các tác động từ hoạt động này là không 

đáng kể. 

* Các tác động đối với môi trường không khí 

+ Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải. 

+ Khí thải từ hoạt động của các máy móc thiết bị tham gia lắp đặt. 

+ Bụi từ quá trình bốc dỡ máy móc thiết bị. 

* Các tác động đối với môi trường nước 

- Nước thải sinh hoạt:  

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị có sử dụng nước sạch để phục vụ cho 

sinh hoạt của công nhân. Do công nhân không tạm trú và nấu ăn trên công trường nên 

nước sạch chỉ dùng vào mục đích vệ sinh, rửa chân tay của công nhân (không có hoạt 

động tắm giặt trên công trường). Vì vậy, định mức dùng nước cho công nhân làm việc 

trên công trường theo TCXDVN 33-2006 là 45 l/người/ngày. 

Dự kiến có khoảng 20 công nhân làm việc thường xuyên trên công trường 

trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị. Như vậy, lượng nước cấp cho sinh hoạt 

trong giai đoạn này là: 

 Qsinhhoạt = 20 người × 45 l/người/ngày = 900 l/ngày = 0,9 m3/ngày. 

Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ lượng nước thải phát sinh 

được tính bằng 100% nước sử dụng, tương ứng là 0,9 m3/ngày. 

- Nước mưa chảy tràn:  

Lượng nước mưa trung bình chảy tràn qua bề mặt khu vực dự án là: 

                                     Q = 10-3 × q × F (m3/tháng) 

Trong đó: 

q: Tổng lượng mưa trung tháng lớn nhất (mm). Chọn tháng 8/2016 là tháng có 

tổng lượng mưa trung bình lớn nhất đạt 672 mm.  

F: Diện tích toàn khu vực dự án (m2).  

Q = 10-3 × 672 × 6.684,8 = 4.492,2 (m3/tháng) 
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* Các tác động môi trường đối với chất thải 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

CTR phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân lắp đặt máy móc thiết bị. 

Do Công ty và nhà thầu không tổ chức ăn ca nên lượng chất thải phát sinh không 

nhiều. Ước tính khối lượng rác thải phát sinh khoảng 0,3 kg/người/ngày. Như vậy, 

lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này là:  

Q = N  0,3 = 20 × 0,3 = 6 (kg) 

Trong đó:   

Q: Tổng lượng rác thải phát sinh trong ngày. 

N: Tổng số người trên công trường. 

- Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị: 

Các thiết bị máy móc khi được vận chuyển về Công ty đều được chứa trong 

các kiện bằng gỗ. Trong các kiện gỗ sẽ có các bao bì là giấy, nilon đóng gói. Ngoài 

ra, còn có các vật liệu bảo vệ máy móc chống va đập khác như xốp, cao su… Như 

vậy, khi các máy móc được tháo dỡ khỏi các kiện hàng sẽ phát sinh các chất thải bao 

gồm gỗ, thùng carton, nilon, xốp, cao su… Lượng chất thải ước tính khoảng 500 kg. 

Công ty sẽ có các biện pháp xử lý các loại chất thải phát sinh này. 

- Chất thải nguy hại: 

CTNH trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị chủ yếu là chất chống ẩm 

(silicagel, dạng hạt, được đóng thành từng gói khoảng 50 - 75g), giẻ lau dính dầu mỡ, 

dầu mỡ thải... Lượng các chất thải này dự kiến như sau: 

+ Giẻ lau dính dầu mỡ: 20 - 30 kg. 

+ Dầu mỡ thải trong quá trình bôi trơn máy móc thiết bị: 15 lít. 

+ Vỏ đựng dầu bôi trơn: 4 - 5 kg. 

- Các tác động khác: 

+ Tiếng ồn. 

+ Độ rung. 

+ Các sự cố môi trường. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

1.2.1. Đối với nước thải  

* Đối với nước thải sinh hoạt 

- Sử dụng nhà vệ sinh sẵn có của Cơ sở. 

- Nước thải từ khu vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ thoát ra mương 

thoát nước chung của khu vực dự án. 

 * Đối với nước mưa chảy tràn 

- Sử dụng hệ thống cống thoát nước mưa và hố ga hoàn chỉnh mà Công ty đã 

xây dựng. 

- Định kỳ vệ sinh sân đường, thường xuyên kiểm tra hệ thống cống thoát nước. 
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1.2.2. Đối với chất thải 

* Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị 

Các loại CTR được phân loại theo giá trị sử dụng của chúng như: Thùng gỗ, 

xốp, nilon,… dùng để bọc, đựng máy móc thiết bị... sẽ được thu gom bán cho cơ sở 

thu mua phế liệu. Những chất thải không có khả năng tái sử dụng sẽ được thu gom và 

thuê đơn vị có chức năng mang đi xử lý sau khi kết thúc quá trình lắp đặt.  

* Chất thải rắn sinh hoạt 

 - Trang bị các thùng chứa rác (02 thùng rác khác màu, 01 thùng để rác hữu cơ và 

01 thùng để rác vô cơ với dung tích 200 lít/thùng), thùng rác được đặt ngay khu vực nhà 

xưởng. 

 - Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo 

đúng quy định của Nhà nước. 

* Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Công ty sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí 02 thùng chứa CTNH (loại 500 lít/thùng), trong đó 01 thùng chứa dầu 

mỡ thải và 01 thùng chứa giẻ lau dính dầu.  

- Các loại CTNH sẽ được thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy, không để lẫn 

các CTNH với nhau. 

- CTNH được thu gom vào khu vực được quy hoạch để chứa CTNH của Cơ sở. 

Lượng CTNH này sẽ được nhà thầu bàn giao lại cho Công ty để Công ty xử lý cùng 

với lượng CTNH phát sinh từ quá trình sản xuất sau này của Cơ sở.  

1.2.3. Đối với khí thải 

- Lập kế hoạch lắp đặt máy móc thiết bị và nhân lực hợp lý để tránh chồng chéo 

giữa các quy trình thực hiện. 

- Hạn chế các loại xe vận chuyển hoạt động vào thời gian đầu giờ và tan ca. 

- Thường xuyên quét dọn khu vực sân đường. 

- Khi lắp đặt, tháo dỡ máy móc thiết bị lên xuống công nhân, kỹ thuật viên sẽ 

được trang bị đầy đủ BHLĐ cá nhân, thực hiện các thao tác nhẹ nhàng, có các tấm lót 

dưới sàn nhà để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, cũng như tiếng ồn tới sức khoẻ của công 

nhân lắp đặt. 

1.2.4. Đối với các tác động khác 

* Giảm thiểu tác động xấu do tiếng ồn  

- Lựa chọn đơn vị thầu có kinh nghiệm. 

- Các máy móc thiết bị thi công lắp đặt thường xuyên được kiểm tra bảo dưỡng 

nhằm giảm tối đa nguồn gây ồn. 

* Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội 

- Nhà thầu phải thường xuyên báo với cán bộ phụ trách của Công ty về tiến độ 

lắp đặt, số lượng công nhân thi công trong ngày. 
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- Có các nội quy và quy định phạm vi đi lại cho công nhân trong thời gian lắp 

đặt máy móc thiết bị tại Công ty. 

* Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

- Khi vận chuyển, bốc dỡ máy móc thiết bị, sử dụng điện phục vụ cho quá trình 

lắp đặt máy móc thiết bị đều có các biện pháp an toàn, phòng ngừa sự cố. 

- Các máy móc, thiết bị thi công phải có lý lịch kèm theo và phải được kiểm tra, 

theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Công nhân trực tiếp thi công được huấn luyện và thực hành thao tác, kiểm tra, 

vận hành đúng kỹ thuật và đáp ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân như trang bị đầy đủ 

BHLĐ gồm quần áo, găng tay, mũ, kính bảo hộ, ủng... 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động 

- Ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị và các hoạt động tại nơi có sự cố. 

- Không được buộc người lao động tiếp tục làm việc hoặc trở lại nơi làm việc 

khi các nguy hiểm chưa được khắc phục. 

- Thực hiện các biện pháp để cứu người và tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động. Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn. 

* Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

- Hạn chế các loại xe vận chuyển hoạt động vào giờ cao điểm như thời gian đầu 

giờ và tan ca. 

- Có lực lượng bảo vệ thường trực hướng dẫn xe vận chuyển ra vào khu vực Cơ sở. 

- Các xe tham gia vận chuyển đều có Giấy kiểm định của Cục Đăng kiểm. 

1.2.5 Các giải pháp phòng chống sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, Công ty sẽ 

phối hợp với nhà thầu thực hiện các biện pháp sau: 

- Cấm hút thuốc tại công trường.  

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện 

(aptomat bảo vệ ngắn mạch và ngắn mạch chạm đất…). 

- Kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn điện và có biện pháp thay thế 

kịp thời. 

- Xây dựng và niêm yết các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành, an 

toàn cho máy móc, thiết bị.  

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành 

2.1. Các tác động tới môi trường 

Khi đi vào vận hành, hoạt động sản xuất của Công ty gây ra các tác động đến 

môi trường bao gồm: 
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* Các tác động đối với môi trường không khí 

+ Bụi, khí thải từ các hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Cơ sở. 

+ Bụi từ công đoạn sơn tĩnh điện. 

+ Khí thải từ quá trình sấy. 

* Các tác động đối với môi trường nước 

- Nước thải sinh hoạt:  

Số lượng CBCNV khi Cơ sở đi vào hoạt động ổn định là 25 người. Công ty tổ 

chức nấu ăn ca cho CBCNV trong Cơ sở. Theo TCXDVN 33-2006 thì lượng nước cấp 

cho sinh hoạt là 45 lít/người/ngày và nước cấp cho nấu ăn là 25 lít/người/bữa. Như 

vậy, lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt trong giai đoạn vận hành ổn định của Cơ 

sở là: 

Q = 25 người/ngày × 70 lít/người/ngày = 1.750 lít/ngày = 1,75 m3/ngày 

Lượng nước thải sinh hoạt lấy bằng 100% lượng nước cấp đầu vào1. Khi đó, 

lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trung bình là 1,75 m3/ngày. 

- Nước thải sản xuất:  

+ Đối với nước làm mát: 

Công ty sử dụng nước làm mát cho máy móc thiết bị, làm nguội sản phẩm. Quá 

trình làm mát được áp dụng là quá trình làm mát gián tiếp. Toàn bộ nước sau khi trao 

đổi nhiệt có nhiệt độ cao được dẫn về thiết bị giải nhiệt sau đó chứa trong các bể chứa 

tuần hoàn sử dụng lại. Lượng nước bổ sung hàng ngày là do bay hơi, rơi vãi ước tính 

khoảng 2 m3/ngày. 

 

 

 

 

Do công nghệ làm mát gián tiếp đồng thời nguồn nước làm mát là nguồn nước 

cấp của địa phương do đó hầu như không có các chỉ tiêu ô nhiễm. 

+ Đối với nước thải phát sinh từ công đoạn làm sạch trước khi sơn: 

Trước khi đưa các thanh nhôm đi sơn tĩnh điện cần được tiến hành làm sạch để 

loại bỏ mạt nhôm bám dính, dầu mỡ để tăng khả năng bám dính của sơn. Quá trình 

làm sạch được đưa vào bể rửa gồm nước và chất tẩy rửa làm sạch, tùy theo mức độ 

dầu mỡ, mạt kim loại bám dính mà tỷ lệ pha với nước thay đổi phù hợp. Theo định 

mức tính toán trung bình mỗi ngày lượng nước thải tại công đoạn này phát sinh 7 

m3/ngày. Thành phần của nước thải chứa chất tẩy rửa, kim loại nếu không xử lý mà 

thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ làm ảnh hưởng như sau: 

 
1Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải. 

 
 

Nước làm mát 
 
 

Trao đổi nhiệt 
 
 

Bể chứa 
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++ Làm suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy 

hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ. Thay đổi hàm lượng pH trong nước. 

++ Làm hạn chế ánh sáng chiếu xuống nước, gây ảnh hưởng tới quá trình quang 

hợp của tảo, rong, rêu… đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, gây tác động xấu tới 

chất lượng nước, ảnh hưởng tới hệ thủy sinh. 

+ Đối với nước thải phát sinh từ công đoạn cắt, mài, khoan, rửa kính: 

Nước thải từ quá trình gia công các loại kính chủ yếu là từ công đoạn mài, 

khoan, rửa kính ước tính khoảng 2 m3/ngày. Nước thải từ quá trình rửa kính, mài, 

khoan được sử dụng tuần hoàn, không thải ra ngoài môi trường. 

- Nước mưa chảy tràn:  

Q = 10-3 × 672 × 6.684,8 = 4.492,2 (m3/tháng) 

* Nguồn phát sinh chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Lượng cán bộ công nhân của Công ty là: 25 người. 

+ Lượng chất thải rắn bình quân là: 0,58 kg/người/ngày2. 

Như vậy tổng lượng CTR sinh hoạt thải ra trong ngày sẽ là: 

25 người × 0,58 kg/người/ngày = 14,5 kg/ngày = 4,524 tấn/năm 

- Chất thải rắn sản xuất: 

Bảng 4.1. Khối lượng chất thải rắn thông thường 

TT Loại chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất thải 

1 Bavia nhôm, nhôm thừa Rắn 132.000 05 02 13 

2 
Bao bì carton rách hỏng, 

giấy thải, 
Rắn 50 18 01 05 

3 Pallet gỗ hỏng Rắn 20 18 01 07 

4 Nilon, dây đai đóng kiện Rắn 5 11 02 04 

5 
Hộp mực và mực in thải từ 

khu vực văn phòng 
Rắn/Lỏng 3 08 02 06 

 Tổng khối lượng  132.078  

 

 
2 Nguồn: Hiện trạng môi trường chất thải rắn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. 
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- Chất thải nguy hại: 

Bảng 4.2. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 
Túi lọc bụi sơn, giẻ lau, găng tay 

thải bị nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 100 18 02 01 

2 
Bao bì cứng thải bằng kim loại 

nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 11 18 01 02 

3 
Bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 10 18 01 03 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 2 16 01 06 

5 Pin, ắc quy thải Rắn 2 19 06 05 

6 
Than hoạt tính thải từ quá trình xử 

lý khí thải  
Rắn 50 12 01 04 

7 
Huyền phù nước thải lẫn sơn hoặc 

các thành phần nguy hại khác 
Lỏng 12.000 08 01 04 

 Tổng khối lượng  12.175  

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

2.2.1. Đối với nước thải 

Sơ đồ thu gom nước thải của Dự án như sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

* Xử lý sơ bộ nước thải từ khu vệ sinh 

Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải phát sinh từ quá trình nấu ăn ca và nước 

thải phát sinh từ các khu vệ sinh. Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, 

các chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các 

Nước thải từ 
các khu vệ sinh 

Nước thải từ 
bếp ăn 

Bể phốt 

Bể tách mỡ 

HTXL 
nước thải 
sinh hoạt 
công suất  
2 m3/ngày 

đêm 

Mương thoát 
nước chung của 

khu vực 

Nước thải  
sản xuất 

HTXL 
nước thải 
sản xuất 
công suất 

50 m3/ngày 
đêm 

Mương thoát 
nước chung của 

khu vực 
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vi sinh vật. Nước thải từ các khu vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể phốt 3 ngăn, nước 

thải từ quá trình nấu ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ sau đó được dẫn vào HTXL 

nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngày đêm của Cơ sở. 

 
Hình 4.1. Cấu tạo bể phốt 3 ngăn 

- Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại: 

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên 

men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. 

Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo 

chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở 

đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và 

chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Bể 

tự hoại cải tiến cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi 

lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm 

sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp 

vật liệu lọc, và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. 

- Thông số kỹ thuật của các bể phốt: 

Bảng 4.3. Vị trí, kích thước bể phốt tại các khu nhà vệ sinh 

Vị trí bể phốt Kích thước (D × R × H) Thể tích 

Bể phốt nhà vệ sinh chung 2,5m × 2m × 2m 10 m3 

Kết cấu bể 

Bể tự hoại được xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi măng 

mác 75# vữa trát bể dùng vữa xi măng mác 50# 

thành trong đáy, tấm đan, giằng dầm bổ BTCT 

* Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn 

Nước thải nhà bếp được xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ (kích thước 1m × 1m × 

1m; thể tích 1 m3). Bể có vai trò tách phần lớn mỡ lẫn trong nước thải bằng phương 

Cặn lắng 

 

Vách ngăn 

Tấm đan bê tông Nước thải 
sau xử lý 

Nước 

Ngăn thu 

và lên men 

Phân hủy 
sinh học Ngăn lắng 
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pháp tuyển nổi tự nhiên. Do mỡ nhẹ hơn nước nên khi cho nước thải chảy chậm qua 

bể, mỡ lẫn trong nước sẽ nổi lên phía trên. Phần mỡ nổi được vớt ra khỏi bể hàng 

ngày. Nước thải sau tách mỡ được dẫn về HTXL nước thải sinh hoạt của Cơ sở. 

* Công trình HTXL nước thải sinh hoạt 

Để xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt, Công ty đầu tư lắp đặt 

HTXL công suất 2 m3/ngày đêm, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu ra đạt mức B của 

QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải ra mương thoát nước chung của khu vực. Sơ 

đồ quy trình công nghệ xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt 

 

Bể điều hòa 

Metanol 

Nước thải sinh hoạt từ nhà 
vệ sinh, bể tách mỡ 

Bể chứa bùn thải 

Bể lắng 

Bể thiếu khí 
Anoxic Máy thổi khí 

Nội tuần hoàn 

Bể hiếu khí Oxic 
MBBR 

Bùn 
tuần 
hoàn 

Bể chứa 
bùn/Bể phốt 

Bể khử trùng, 
thoát nước thải 

Hóa chất khử 
trùng 
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* Thuyết minh quy trình:  

- Bể điều hòa: 

Bể điều hòa có tác dụng làm đồng đều pH, nồng độ chất ô nhiễm và lưu lượng 

trong toàn bộ chu kỳ xử lý trong ngày của hệ thống xử lý. 

Nếu các yếu tố pH, nồng độ và lưu lượng không ổn định thì sẽ làm cho hệ xử lý vi 

sinh phía sau không hiệu quả, có thể gây chết vi sinh vật. Do đó, cần phải có bể điều hòa. 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm một lưu lượng ổn định 0,1 m3/h vào bể thiếu khí. 

- Bể thiếu khí Anoxic: 

Nước thải sinh hoạt nói chung đều chứa hàm lược Amoni, T-N cao phát sinh từ 

nước tiểu từ nhà vệ sinh đi vào hệ thông xứ lý. Quá trình xử lý Amoni, T-N trong nước 

thải gọi là quá trình De-nitrification diễn ra theo 2 bước. 

Bước 1: Là quá trình tổng hợp sinh khối vi sinh vật trong bể hiếu khí đồng thời 

chuyển hóa Amoni sang dạng nitơ rít (NO-
2) và nitơ rát (NO-

3) 

N – NH3 + O2----------- Sinh khối + NO2- + NO3- + H2O 

Bước 2: Là quá trình tổng hợp sinh khối vi sinh vật trong bể thiếu khí đồng thời 

chuyển hóa nitơ từ nitơ rít (NO-2) và nitơ rát (NO-3) sang dạng khí nitơ phân tử (N2) 

giải phóng ra khỏi nước thải. 

 
- Bể hiếu khí Oxic: 

Trong nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng BOD5 và TSS cao do đó cần phải có công 

đoạn xử lý hiếu khí. Cơ chế quá trình xử lý hiếu khí là sự chuyển hóa chất ô nhiễm của vi 

sinh vật trong môi trường hiếu khí để tạo sinh khối mới (bùn hoạt tính), bùn hoạt tính này sẽ 

được tách loại ra khỏi nước thải bằng cơ chế lắng trọng lực tại bể lắng. 

Quá trình oxy hóa sinh học trong bể oxic như sau: 

Chất hữu cơ + T-P + O2  Sinh khối + CO2 + H2O 

N – NH3 + O2----------- Sinh khối + NO2- + NO3- + H2O 

 Để quá trình phản ứng oxy hóa sinh học có hiệu quả cao, hàm lượng bùn thải 

tạo ra ít thì trong bể hiếu khí người ta còn bổ sung giá thể vi sinh dạng di động. Giá thể 

này có tác dụng tăng cường mật độ vi sinh vật trong bể nhờ bề mặt tiếp xúc riêng rất 

lớn đồng thời làm tăng khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt cho vi sinh vật.  

 Quá trình xử lý sinh học trong bể hiếu khí phụ thuộc rất nhiều đến hàm lượng 

oxy hòa tan. Do vậy, trong bể hiếu khí cần lắp đặt bộ đo, kiểm soát hàm lượng oxy hòa 

tan (DO) nhằm làm tăng hiệu quả xử lý, hệ thống hoạt động ổn định đồng thời giảm 

được tiêu tốn điện năng. 
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Hình 1: Giá thể vi sinh di động 

 Sản phẩm của quá trình oxi hóa sinh học trong bể hiếu khí Oxic là sinh khối 

(bùn hoạt tính) sẽ được tách lắng và nitơ rít (NO-
2) và nitơ rát (NO-

3) sẽ được tuần 

hoàn trở lại bể thiếu khí cho quá trình khử nitơ trong bể Thiếu khí Anoxic. Quá trình 

khử Nitơ từ nitơ rít (NO-
2) và nitơ rát (NO-

3) cần một lượng chất hữu cơ dạng 

BOD/COD gấp 4 lần hàm lượng NO-
2/ NO-

3 nên cần phải có hệ thống cấp hóa chất để 

bổ sung chất hữu cơ cho quá trình xử lý. 

- Bể lắng bùn sinh học: 

Sau quá trình oxy hóa sinh học trong bể hiếu khí-Oxic, hỗn hợp nước thải và bùn 

sinh học (sinh khối vi sinh vật) tự chảy sang bể lắng. Tại đây, nhờ cơ chế khuấy trộn 

tĩnh và cơ chế trọng lực bùn và nước thải được tách pha Rắn-Lỏng, nước thải đi qua 

máng thu nước vào bể khử trùng còn bùn lắng xuống đáy bể định kỳ được bơm tuần 

hoàn lại bể thiếu khí và định kỳ bơm thải bỏ bùn dư vào vào bể chứa bùn. 

- Bể khử trùng: 

Nước thải sau khi tách lắng bùn trong bể lắng đã đạt cột B các chỉ tiêu BOD, TSS, 

Nitơ, phốt phát, sunfua sẽ được cho qua bể khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật gây 

bệnh như E.coli, coliform… 

Có nhiều phương pháp khử trùng như khử trùng bằng Ozon, bằng tia cực tím, bằng 

Zavel, bằng Clorin nhưng đối với qui mô và yêu cầu xử lý của Quý công ty chúng tôi 

đề xuất phương án khử trùng bằng Clorin dạng viên nén. 

Nước thải sau xử lý đạt mức B của QCVN 14:2008/BTNMT được thoát ra 

mương thoát nước chung của khu vực. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

TT Tên bể Thông số kỹ thuật 

1 

Bể điều hòa 

Dung tích: 4.4m3 

Kích thước: WxLxH=1.550x0.95x3m 

Vật liệu chế tạo: BTCT 

2 Bể thiếu khí Anoxic 
Dung tích: 2.9 m3 

Kích thước: WxLxH=1.050x0.95x3m 
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Vật liệu chế tạo: BTCT 

3 Bể hiếu khí Oxic 

Dung tích: 6 m3 

Kích thước: WxLxH= 2.950x0.95x3 - 

1.050x0.95x1.6m  

Vật liệu chế tạo: BTCT 

4 Bể lắng 

Dung tích: 1.9 m3 

Kích thước: WxLxH= 1.050x0.95x1.4m 

Vật liệu chế tạo: BTCT 

5 Bể khử trùng 

Dung tích: 9,3 m3 

Kích thước: WxLxH= 2x1.260x3 m 

Vật liệu chế tạo: BTCT 

- Hóa chất sử dụng: 

+ Metanol: 0,3 lít/m3. 

+ Javel: 0,4 lít/m3. 

Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống: 

TT Tên thiết bị Số lượng (Cái) 

1 Bơm nước thải bể điều hòa 2 

2 Máy khuấy trộn đặt chìm trong bể thiếu khí 2 

3 Bơm bùn bể lắng 2 

 

* Công trình HTXL nước thải sản xuất 

Để xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất, Công ty đầu tư lắp đặt 

HTXL nước thải sản xuất công suất 50 m3/ngày đêm, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải 

đầu ra đạt mức B của QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra mương thoát nước 

chung của khu vực. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý như sau: 
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Hình 4.4. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải
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- Thuyết minh quy trình: 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tự chảy về bể gom sau đó được bơm lên bể 

điều hòa. Tại bể điều hòa điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sau đó sang 

bể thiếu khí thông qua các hộp phân phối nước đầu vào, đóng vai trò như ngăn 

selector. Hệ thống sinh học được thiết kế cho phép dễ dàng vận hành ở các lưu lượng 

khác nhau khi thấp tải, hoặc khi sửa chữa bảo dưỡng. 

Trước tiên, nước thải được đưa vào bể lắng hóa lý sau đó được dẫn sang bể 

thiếu khí, tại bể thiếu khí có lắp đặt thiết bị khuấy trộn cơ khí dạng chìm, tại đây nước 

thải được trộn đều với bùn tuần hoàn từ bể hiếu khí. Các quá trình xử lý quan trọng 

diễn ra ở bể thiếu khí là: dòng bùn tuần hoàn chứa nitrat được trộn lẫn với nước thải 

đầu vào - có hàm lượng hữu cơ/nguồn cacrbon cao, trong điều kiện thiếu oxy, các vi 

sinh vật dị dưỡng sử dụng nguồn carbon này và oxy trong nitrat cho hoạt động sống 

của mình, kết quả là Nitrat được chuyển hóa thành N2, quá trình xử lý Nitor được hoàn 

tất ở công đoạn này. Đồng thời, tại bể thiếu khí, bùn thải được trộn đều với nước thải 

đầu vào, chất hữu cơ dễ dàng hấp phụ lên bông bùn hoạt tính, giúp quá trình xử lý 

BOD diễn ra nhanh hơn, hàm lượng chất hữu cơ đầu vào cao cũng khiến tỉ số F/M tại 

bể thiếu khí rất cao (lớn hơn nhiều so với tại bể hiếu khí), đây là yếu tố rất quan trọng 

cho việc lựa chọn sinh học, bùn dạng sợi sẽ không có điều kiện phát triển, kết quả là 

SVI của hệ thống được giảm thấp (<120), hiệu quả lắng và chất lượng nước sau xử lý 

sẽ tốt hơn, quá trình xử lý được ổn định hơn, ngăn chặn các sự cố sinh học do sự phát 

triển của vi sinh dạng sợi. 

Sau khi qua bể thiếu khí, hỗn hợp nước thải + bùn hoạt tính tự chảy qua bể hiếu 

khí. Tại bể này, nước thải được trộn đều với bùn hoạt tính bằng hệ thống phân phối khí 

dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. Tại đây xảy ra các phản ứng sinh hóa: vi sinh 

vật hiếu khí (bùn hoạt tính) sử dụng oxy để oxy hóa thức ăn (Các chất ô nhiễm trong 

nước thải như BOD, N, P) và dinh dưỡng thành CO2 và nước; một phần tổng hợp 

thành tế bào vi sinh vật mới. Kết quả là nước thải sau xử lý được làm sạch. Oxy cung 

cấp cho quá trình được thực hiện bởi các máy thổi khí qua hệ thống ống phân phối khí 

dạng bọt mịn hiệu suất cao được lắp đặt dưới đáy bể. Lắp đặt hệ thống giá thể vi sinh 

vật MBBR nhằm mục đích: Gia tăng nồng độ MLSS trong bể, nâng cao hiệu quả xử lý 

chất ô nhiễm). 

Bùn hoạt tính sinh ra từ bể hiếu khí một phần được hồi lưu về ngăn 

SELECTOR trong bể thiếu khí, phần dư bơm thải vào bể lắng để làm giảm một phần 

thể tích bùn trước khi được thải bỏ định kỳ. 

Nước sau quá trình lắng được dẫn vào bể khử trùng. Tại đây phần nước trên sẽ 

được tiếp xúc với hóa chất khử trùng để tiêu diệt các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh như 
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E.coli, Coliforms,... Nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

mức B được thoát ra mương thoát nước chung của khu vực. 

- Thông số kích thước bể xử lý: 

TT Tên bể Kích thước  Kết cấu 

1 Bể gom 3,35m × 2,0m × 2,0m BTCT 

2 Bể điều hòa  2,6m × 2,0m × 3,0m BTCT 

3 Bể lắng hóa lý 2,6m × 2,0m × 3,0m BTCT 

4 Bể thiếu khí  2,6m × 2,1m × 3,0m BTCT 

5 Bể hiếu khí 2,6m × 2,1m × 3,0m BTCT 

6 Bể lắng  2,6m × 2,2m × 3,0m BTCT 

7 Bể khử trùng 2,6m × 2,0m × 3,0m BTCT 

8 Bể chứa bùn 2,6m × 2,0m × 3,0m BTCT 

- Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải: 

Bảng 4.5. Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải  

TT Máy móc thiết bị Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Bể thu gom (02 ngăn riêng)       

 

Bơm dẫn động từ 

- Lưu lượng: Q = 280 L/P 

- Cột áp: 12,5 m 

- Công suất: P = 0,5 kW 

- Kích thước ống ra DN = 40 mm 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP 68 

Trung Quốc Cái 02 

 

Bơm chìm chuyên dụng bể NTSH 

- Lưu lượng: Q = 6 - 8,4 m3/h 

- Cột áp: 4 - 7 m 

- Công suất: P = 0,2 kW 

- Kích thước ống ra DN = 32 mm 

- Điện áp: 1 pha/220V/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP 68 

Đài Loan Cái 02 

 

Phao báo mức nước 

- Dạng: Quả 

- Dây điện dài 5m 

Trung Quốc Bộ 02 

 
Song chắn rác thô 

- Kích thước khe: 10mm 
Việt Nam Bộ 01 
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TT Máy móc thiết bị Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

- Vật liệu: SUS304 

2 Bể lắng hóa lý    

 

Bơm bùn loại bơm chìm 

- Lưu lượng: Q = 6 - 8,4 m3/h 

- Cột áp: 4 - 7m 

- Công suất: P = 0,2kW 

- Kích thước ống ra DN = 32mm 

- Điện áp: 1pha/220V/50Hz 

- Cáp bảo vệ: IP 68 

Đài Loan Cái 02 

 

Ống lắng trung tâm, máng thu nước 

- Vật liệu: SUS304 

- Giá đỡ V50x50: SUS304 

Việt Nam Bộ 01 

5 Bể xử lý thiếu khí    

 

Thiết bị khuấy trộn 

- Công suất: 0,75 kW 

- Loại: Động cơ giảm tốc 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Giá đỡ CT3 (Việt Nam) 

- Phụ kiện và ống dẫn hướng 

Đài Loan Cái 01 

 

Bồn hóa chất 

- Vật liệu: Nhựa 

- Thể tích: 500 lít 

Việt Nam Cái 01 

 

Bơm định lượng hóa chất 

- Kiểu: Màng 

- Lưu lượng: Q = 18,3 lít/giờ 

- Cột áp: 0,5 bar 

- Công suất: P = 0,2 kW 

- Điện áp: 1 pha/220V/50Hz 

EU/G7 Cái 02 

3 Bể hiếu khí       

 

Máy thổi khí đặt cạn 

- Lưu lượng: Qmax = 2,22 m3/phút 

- Cột áp: H = 3 mH2O 

- Công suất: P = 2,2 kW 

- Nguồn điện: 3 pha/380V/50Hz 

Đài Loan Cái 02 
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TT Máy móc thiết bị Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

 

Đĩa phân phối khí 

- Đường kính D270 

- Vật liệu: EPDM 

- Lưu lượng: Q = 5 m3/giờ 

- Dạng: Bọt mịn 

EU/G7 Bộ 15 

 

Vật liệu mang vi sinh MBBR 

- Dạng cầu D100 

- Diện tích tiếp xúc: 200 - 300 m2/m3 

- Vật liệu: PP 

Việt Nam HT 01 

4 Bể lắng       

 

Bơm bùn tuần hoàn 

- Lưu lượng: Q = 6 - 8,4 m3/h 

- Cột áp: 4 - 7m 

- Công suất: P = 0,2kW 

- Kích thước ống ra DN = 32mm 

- Điện áp: 1pha/220V/50Hz 

- Cáp bảo vệ: IP 68 

Đài Loan Cái 02 

 

Ống lắng trung tâm, máng thu nước 

- Vật liệu: SUS304 

- Giá đỡ V50x50: SUS304 

Việt Nam Bộ 01 

5 Bể khử trùng       

 

Bồn hóa chất 

- Vật liệu: Nhựa 

- Thể tích: 500 lít 

Việt Nam Cái 01 

 

Bơm định lượng hóa chất 

- Kiểu: Màng 

- Lưu lượng: Q = 18,3 lít/giờ 

- Cột áp: 0,5 bar 

- Công suất: P = 0,2 kW 

- Điện áp: 1 pha/220V/50Hz 

EU/G7 Cái 02 

 

Đĩa phân phối khí 

- Đường kính D270 

- Vật liệu: EPDM 

- Lưu lượng: Q = 5 m3/giờ 

EU/G7 Bộ 06 
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TT Máy móc thiết bị Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

- Dạng: Bọt mịn 

6 

Hệ cấp điện điều khiển 

- Vỏ tủ sơn tĩnh điện: Việt Nam 

- Thiết bị tủ điện: LS hoặc tương đương 

- Cáp điện: Cadivi hoặc tương đương 

- Máng điện: Máng nhựa, ống gen nhựa, ống 

PVC 

- Chế độ vận hành: Bán tự động 

EU/G7 Bộ 01 

7 

Hệ thống đường ống công nghệ 

- Đường ống khí: TMK + PVC 

- Đường ống nước, bùn, hóa chất: PVC 

- Phụ kiện tương ứng đường ống 

- Giá đỡ, vật tư phụ: TMK 

EU/G7 Bộ 01 

+ Định mức hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng: Chất khử trùng (Javel): 0,02 

lít/1 m3 nước thải. 

Nước thải sau xử lý theo đường cống BTCT D400, dài 12m tự chảy ra mương 

thoát nước chung của khu vực, phía Đông dự án. Tọa độ điểm xả (theo hệ tọa độ và 

cao độ nhà nước VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30) là: 

Điểm xả 1: X(m) = 2316393; Y(m) = 573343 

2.2.2. Nước mưa chảy tràn 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5. Mạng lưới thu gom nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa của cơ sở bao gồm:  

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa trên mái: Nước mưa theo các ống dẫn 

PVC D110 từ trên mái các công trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở 

phía dưới.  

- Hệ thống thoát nước mưa bề mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu 

vực Cơ sở được thu gom vào hệ thống cống bằng bê tông đặt ngầm dưới đất, chạy xung 

quanh khu vực Cơ sở. Hệ thống cống thoát dạng tròn BTCT D400, dài 313m, độ dốc hệ 

thống i = 0,2%. Tại những chỗ ngoặt bố trí song chắn rác và các hố ga để lắng cặn. Cơ 

Mương thoát nước 
của khu vực 

Nước mưa 
trên mái 

Nước mưa 
trên sân 

Hệ thống thu gom nước mưa Hố ga 
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sở có tổng cộng 23 hố ga, kích thước 0,8m × 0,8m × 1,5m. Cơ sở có 02 điểm xả nước 

mưa (01 điểm ra mương thoát nước chung của khu vực phía Đông dự án và 01 điểm ra 

mương thoát nước chung của khu vực phía Tây dự án). Tọa độ điểm xả nước mưa của 

Cơ sở (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) như sau:  

TT 
Tọa độ 

Ghi chú 
X(m) Y(m) 

1 2316375 573347 
Điểm xả nước mưa ra mương thoát nước 

chung của khu vực, phía Đông của dự án 

2 2316338 573235 
Điểm xả nước mưa ra mương thoát nước 

chung của khu vực, phía Tây của dự án 

Ngoài ra, Công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa, tần suất 6 

tháng/lần. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

- Thường xuyên quét dọn sân, đường để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong 

nước mưa.    

2.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.3.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Bê tông hóa toàn bộ sân đường giao thông của Cơ sở. 

- Bố trí bãi để xe gần cổng ra vào của Cơ sở. Các xe ra vào đều có nhân viên 

bảo vệ hướng dẫn chỗ đỗ và chỗ để xe hợp lý. 

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở NVL, sản phẩm hợp lý, để tránh hiện tượng 

tắc nghẽn giao thông tại các tuyến đường trong khu vực. Tất cả các xe, máy móc tham 

gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức 

độ an toàn môi trường mới được phép hoạt động. 

- Quy định tốc độ xe trong khu vực dự án. Các phương tiện giao thông không 

được nổ máy khi đỗ chờ trong khu vực Cơ sở. 

- Hàng ngày nhân viên vệ sinh Công ty có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ sân, 

đường đi nội bộ,… cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh. Phun ẩm nước làm ẩm đường giao 

thông vào những ngày hanh khô. 

- Trồng cây xung quanh khu vực Cơ sở nhằm hạn chế phát tán bụi. Công ty sẽ 

sử dụng đất cho cây xanh với tỷ lệ theo quy hoạch được duyệt. 

2.3.2. Biện pháp đảm bảo môi trường làm việc 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Nhà xưởng rộng, thoáng, hệ thống cửa lấy ánh sáng và lưu thông gió.  

- Tiến hành vệ sinh công nghiệp định kỳ. 

- Lắp đặt hệ thống quạt công nghiệp trên tường và quạt cây công nghiệp.  
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Bảng 4.6. Số lượng quạt thông gió tại các xưởng của Cơ sở 

TT Tên xưởng Số lượng Các thông số kỹ thuật 

1 Khu vực máy đùn ép 05 

Công suất: 1,1 kW 

Tốc độ: 1.400 vòng/phút 

Lưu lượng gió: 50.000 m3/giờ 

Kích thước: 1.380 x 1.380 mm 

Kiểu quạt: gián tiếp 

2 Khu vực cắt 02 
Lưu lượng gió: 44.500 m3/giờ 

Kiểu quạt: gián tiếp 

3 
Khu vực làm sạch 

trước khi sơn 
02 

Công suất: 1,1 kW 

Tốc độ: 1.400 vòng/phút 

Lưu lượng gió: 50.000 m3/giờ 

Kích thước: 1.380 x 1.380 mm 

Kiểu quạt: gián tiếp 

4 Khu vực gia công kính 03 

Công suất: 1,5 kW 

Lưu lượng gió: 13.200 m3/phút 

Kích thước: Đường kính 7,3 m 

Kiểu quạt: gián tiếp 

Bên cạnh đó, để đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân Công ty trang bị 

thêm các quạt đứng công nghiệp tại khu vực gia công đùn ép, khu vực làm sạch trước 

khi sơn. Các thông số kỹ thuật của quạt như sau: 

+ Công suất quạt: 220W. 

+ Lưu lượng gió: 300 m3/h. 

+ Số lượng: 10 quạt. 

+ Xuất xứ: Việt Nam. 

2.3.3. Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình cắt, mài, khoan kính 

Để giảm thiểu bụi từ quá trình cắt, mài, khoan kính, Công ty thực hiện công 

đoạn cắt, mài, khoan bằng tia nước. Nước thải từ quá trình này được sử dụng tuần 

hoàn và không thải ra ngoài môi trường. 

2.3.4. Công trình thu gom, xử lý bụi từ hoạt động sơn tĩnh điện 

Công ty trang bị buồng sơn tĩnh điện có lắp kèm hệ thống thu hồi bụi sơn. Sơ 

đồ nguyên lý của hệ thống thu hồi bụi sơn như sau: 
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Hình 4.6. Sơ đồ quy trình xử lý bụi sơn  

* Nguyên lý hoạt động: Bụi sơn phát tán từ quá trình phun sơn sẽ được quạt 

hút dẫn vào thiết bị lọc bụi túi qua đường ống dẫn khí. Các hạt sơn được giữ lại trong 

túi lọc, khí sạch thoát ra ngoài đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, mức B, giá trị 

Cmax với Kp = 1,0; Kv = 0,8. Bụi thu hồi được tận dụng để tái sử dụng cho quá trình 

phun sơn. 

- Thông số kỹ thuật của HTXL bụi sơn: 

TT Loại thiết bị Số lượng Các thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 01 cái 
- Lưu lượng: 5.000 m3/h 

- Công suất: ? kW 

2 Đường ống dẫn khí 01 HT 
- Kích thước: 0,5m × 0,5m 

- Vật liệu: Inox 

3 Túi lọc bụi 08 túi  - Túi vải cao 1,2 m; đường kính 0,8 m 

4 Ống thoát khí 01 cái - Kích thước PVC D125, cao 1m 

2.3.5. Công trình xử lý khí thải từ quá trình sấy sau khi sơn 

Quá trình sấy sẽ phát sinh khí thải do đó Công ty lắp đặt HTXL khí thải từ quá 

trình sấy. Sơ đồ nguyên lý của HTXL khí thải như sau: 

Khu vực cấp sơn 

Khí thải chứa  
bụi sơn 

Quạt hút 

Ống dẫn khí 

Thiết bị lọc bụi túi 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Bụi sơn lắng 
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Hình 4.7. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải từ quá trình sấy  

* Thuyết minh quy trình: 

Khí thải từ quá trình sấy được hút bởi quạt hút và dẫn vào tháp rửa khí qua hệ 

thống đường ống dẫn khí. Trong tháp hấp thụ nước sạch được tưới thành tia đi từ trên 

xuống nhờ bơm nước gặp dòng khí đi từ dưới lên. Hơi khí sẽ hấp thụ vào pha nước, 

dòng khí sạch thoát ra ngoài qua ống thoát khí. Phần nước thải của tháp hấp thụ được 

sử dụng tuần hoàn, không thải ra ngoài môi trường. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT mức B, giá trị Cmax với hệ số Kp = 1,0 và Kv = 0,8 và QCVN 

20:2009/BTNMT sau đó thoát ra ngoài qua ống thải.  

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý: 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 

Tháp rửa khí 

- Kích thước D×H = 1.500 × 3.000 (mm) 

- Vật liệu: SS400 dày 3mm 

- Mặt trong bọc composite chống ăn mòn, mặt ngoài 

sơn màu ghi phủ epoxy 

- Vật tư phụ kiện đi kèm bao gồm: Bích, nắp bịt, 

bulong, ốc vít,… 

Cái 01 

2 
Bơm nước 

- Lưu lượng Q = 1 - 4 m3/h 
Cái 02 

Nước sạch 

 
 
 

Nước thải tuần hoàn 

Khí thải 

Ống dẫn 

Quạt hút 

Ống dẫn 

Tháp rửa khí 

Ống thải 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

- Cột áp H = 3 - 8m 

- Công suất: 1 kW 

- Điện áp: 380V/50Hz 

3 

Quạt hút  

- Lưu lượng Q = 600 - 800 m3/h 

- Công suất: 5 kW 

- Điện áp: 380V/50Hz 

Cái 01 

4 

Đệm giá thể tạo bề mặt hấp thụ khí gây mùi 

- Vật liệu: PP/PE 

- Bề mặt riêng: 230 - 280 m2/m3 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

5 

Téc chứa nước/Bể chứa nước 

- Kích thước: Téc 1,5 m3 hoặc bể 2,0m×1,5m×1,0m 

- Kết cấu: Xây gạch, trát vữa chống thấm. 

Cái 01 

- Định mức hóa chất:  

+ Dung dịch NaOH 32%: 0,02 kg/ngày. 

2.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm rác thải sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại) 

2.4.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Đặt các thùng chứa rác tại các khu vực phát sinh rác thải như khu vực văn 

phòng, khu vực sản xuất để thu gom rác thải phát sinh. Số lượng thùng là 04 thùng, 

loại thùng HDPE có nắp đậy, dung tích 20 l/thùng. 

- Tổ chức công nhân thực hiện quét dọn vệ sinh cuối ngày, thu gom rác thải. 

Công ty sẽ bố trí 01 công nhân vệ sinh để thực hiện công việc thu gom và dọn vệ sinh 

cho Cơ sở. 

- Công ty ký hợp đồng với đơn vị môi trường địa phương tới thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với tần suất 5 ngày/lần. 

- Định kỳ hút bỏ bùn cặn bể phốt (6 tháng/lần) và đưa đi xử lý như chất thải rắn 

thông thường theo đúng quy định hiện hành. 

- Đối với bùn thải từ các hố ga, bể phốt, bể tách mỡ… Công ty thuê đơn vị có 

chức năng định kỳ tới vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Bùn thải từ HTXL nước thải: Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

vận chuyển và xử lý. Tần suất thu gom, nạo vét: khoảng 6 tháng/lần.   

2.4.2. Chất thải rắn sản xuất 

- Đặt các thùng chứa để phân loại ngay tại khu vực sản xuất. Tổng số 6 thùng 

HDPE, dung tích 50 lít/thùng. 

- Bố trí khu vực chứa chất thải riêng (diện tích 30 m2 nằm ngoài xưởng sản xuất). 
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- Đầu mẩu kim loại từ quá trình đùn ép, gia công (không dính sơn), bụi nhôm 

được thu gom tái sản xuất; bao bì carton hỏng, gỗ balet, nilon được thu gom và thuê 

đơn vị có chức năng xử lý. Tần suất thu gom 1-3 tháng/lần tùy khối lượng phát sinh. 

2.4.3. Chất thải nguy hại 

- Các chất thải nguy hại được lưu giữ vào 06 thùng chứa bằng nhựa HDPE, 

dung tích 50 lít/thùng và đặt tại khu vực chứa riêng được bố trí ngoài xưởng sản xuất 

(diện tích 15-20 m2). 

- Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kì đến chuyên chở và 

xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Tần suất thu gom 3-6 tháng/lần (tùy thuộc số 

lượng phát sinh). 

- Riêng đối chất thải nguy hại dạng lỏng là nước thải phát sinh từ khu vực, khu 

vực tôi khuôn, ngâm khuôn. Toàn bộ nước thải được đơn vị thu gom trực tiếp bơm hút 

tại bể chứa mang đi xử lý theo quy định. Tần suất 1 tháng/lần. 

Bảng 4.7. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa 

Ý nghĩa Vị trí cảnh báo Loại biển 

Cảnh báo về khu vực 

có chất thải nguy hại 

- Tại kho chứa chất thải nguy 

hại  của Công ty  

 

Cảnh báo chung về sự 

nguy hiểm của chất 

thải nguy hại 

- Tại kho chứa chất thải nguy 

hại  của Công ty 

 

Cảnh báo chất thải là 

chất lỏng dễ cháy 

- Tại các khu chứa dầu thải 

- Trên thùng chứa dầu thải 

 

 

 

 

 

 
Chất thải nguy hại 

 
Chất lỏng dễ cháy 

 

KHU VỰC CHẤT 
THẢI NGUY HẠI 

CẢNH BÁO 
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Ý nghĩa Vị trí cảnh báo Loại biển 

Cảnh báo chất thải là 

chất rắn dễ cháy 

- Tại khu chứa cặn dầu, mỡ 

bôi trơn thải, giẻ lau dính dầu 

 

Cảnh báo về các chất 

có chứa thành phần 

gây độc hại cho hệ 

sinh thái.  

- Tại các khu vực chứa các 

chất thải nguy hại của Dự án 

- Thùng chứa chất thải nguy 

hại  
  

2.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, Công ty áp dụng các biện pháp sau:  

- Gia cố móng/bệ máy và lắp đặt các bệ chống rung cho các thiết bị rung, ồn lớn. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. 

- Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng hướng dẫn và đúng quy trình của 

nhà sản xuất. 

- Kiểm tra định kỳ mức độ ồn trong xưởng sản xuất nhằm đảm bảo môi trường 

làm việc cho người lao động. 

- Nhà xưởng được xây dựng cao, rộng, thiết bị được đặt với khoảng cách hợp lý 

tránh hiện tượng cộng hưởng của tiếng ồn. 

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án để giảm tiếng ồn phát ra khu 

vực xung quanh. 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương pháp giảm 

thiểu tác động của tiếng ồn mà Công ty đã đặt ra. 

2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành  

2.6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý 

nước thải 

* Biện pháp phòng chống 

- Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ các yêu cầu và thông số kỹ thuật 

thiết kế. 

 

Chất rắn dễ cháy 

Độc cho hệ sinh thái 
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- Nhân viên vận hành đều được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng 

hệ thống xử lý nước thải. 

- Tuân thủ đúng các yêu cầu vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

* Biện pháp ứng phó: 

- Đối với lỗi sự cố do vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: Công ty sẽ tạm ngừng vận 

hành để khắc phục sự cố. 

- Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí…): Công ty sẽ trang bị 

thiết bị dự phòng. Khi xảy ra sự cố không thể sử dụng được các thiết bị này thì ngừng 

vận hành hệ thống xử lý và đưa thiết bị hỏng hóc đi sửa chữa. 

- Đối với lỗi sự cố do quá trình vận hành: 

+ Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và công nhân vận hành phải rà soát lại toàn 

bộ các thông số vận hành để điều chỉnh theo đúng thiết kế. 

 + Khi hệ thống xử lý gặp sự cố thì sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất để tìm 

nguyên nhân khắc phục sự cố sau đó mới tiến hành sản xuất.  

 + Tắt bơm nước thải ra môi trường, không cho nước thải ô nhiễm thoát ra môi 

trường, dẫn đến ô nhiễm môi trường. 

 + Tìm biện pháp khắc phục để khắc phục sớm nhất có thể (trước khi bể chứa đầy). 

 + Nếu không tự khắc phục được cần báo cáo với lãnh đạo Công ty và liên hệ 

với cơ quan tư vấn xây dựng hệ thống xử lý để tìm ra các biện pháp khắc phục 

thích hợp. 

 + Sau khi khắc phục xong cần thường xuyên theo dõi sát sao, đảm bảo hệ thống 

được vận hành ổn định, hiệu quả. Nếu nước thải vẫn chưa đạt quy chuẩn cho phép cần 

tiếp tục khắc phục đến khi đạt quy chuẩn. 

+ Khi xảy ra sự cố, Công ty sẽ báo cáo với cơ quan quản lý là Sở Tài nguyên và 

môi trường Hải Dương và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

++ Tóm tắt phương án phòng ngừa và khắc phục sự cố, kiểm soát hoạt động xử 

lý nước thải của Công ty: 
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1 Ngăn điều hòa 

Bơm yếu hoặc không chạy 

- Do tác rác dẫn đến kẹt cánh quạt 

bơm                                                       

- Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố gom 

- Tháo bơm ra kiểm tra lại 

- Mất nguồn điện cấp vào 
- Bơm hỏng -> thay bơm khác đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm 

- Phao tín hiệu hỏng 
- Kiểm tra lại phao 

- Thay phao nếu phao hỏng 

Tràn nước bể điều hòa 
- Bơm bể điều hòa sang thiếu khí bị lỗi 

- Đường thu gom quá tải 

- Kiểm tra bơm bể điều hòa 

- Kiểm tra đường thu gom và các đường xả nước 

thải các nhà vệ sinh, kiểm tra bồn vệ sinh xem có 

bị hở nước hay không 

Không có khí cấp vào bể 
- Máy thổi khí 

- Chưa mở van điều chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí 

- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở bể điều hòa 

2 Ngăn thiếu khí                                                          

Bùn không đảo hoặc đảo 

không đều 

- Do chưa mở máy hoặc mở máy 

không đúng 

-  Motor khuấy có vấn đề 

- Điều chỉnh lại Motor khuấy  

- Kiểm tra lại máy hoặc có biện pháp khắc phục 

Nước đảo nhưng không có bùn, 

màu nước trong hoặc đen 
- Do vận hành sai dẫn tới mất bùn - Tiến hành nuôi cấy lại 

Máy yếu hoặc không chạy - Mất nguồn điện cấp vào 
- Máy hỏng -> thay máy khác đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào máy 

3 Ngăn hiếu khí     

Bơm yếu hoặc không chạy - Mất nguồn điện cấp vào 
- Bơm hỏng -> thay bơm khác đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm 

Không có khí cấp vào bể 
- Máy thổi khí 

- Chưa mở van điều chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí 

- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở bể hiếu khí 

Đệm vi sinh bị bung và không 

cố định 1 chỗ 

- Hỏng chức năng cố định đệm trên 

mặt bể 

- Chăng và cố định lại lớp đệm vi sinh bị bung 

- Thay thế đệm mới nếu hết thời hạn sử dụng 
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- Đệm hết thời hạn sử dụng (12-24 

tháng) 

Mất bùn hoặc bùn bị vỡ nhỏ 

- Do sục khí 

- Sai quy trình vận hành hoặc mất 

điện,… 

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. 

- Nuôi cấy vi sinh lại 

Bể sinh học chứa đầy bọt trắng 

- Hỗn hợp rắn lơ lửng có thể thấp  

- Vi sinh bị ức chế dẫn đến phân hủy 

nội bào 

- Giảm thải bùn, tăng hỗn hợp rắn lơ lửng 

- Xem lại hệ thống vận hành 

Khí không đều trên bề mặt bể, 

bọt khí đường kính không nằm 

trong khoảng 4-5mm  

- Bị mất áp cho dàn khí 

- Đĩa khí hết thời hạn sử dụng 

- Điều chỉnh lại van khí thay đổi áp cho phù hợp 

- Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn sử dụng 

4 Ngăn lắng  

- Bơm yếu hoặc không chạy 

- Bùn nổi nhiều 

- Mất nguồn điện cấp vào 

- Bùn bị phân hủy kỵ khí và lắng chưa 

hiệu quả do quy trình hoặc cấu tạo bể 

lắng 

- Bơm hỏng -> thay bơm khác đúng chủng loại                                                          

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm 

- Kiểm tra lại quy trình vận hành bể anoxic và bể 

hiếu khí 

- Bể lắng không tĩnh nước có những dòng chuyển 

động 

Tràn bể lắng 
- Đường bơm bể điều hòa điều chỉnh 

không đúng công suất 

- Điều chỉnh lại công suất theo công suất thiết kế 

của đường bơm bể điều hòa sang thiếu khí 

Độ đậm đặc trong bùn hồi lưu 

rất thấp 

- Tỉ lệ bùn hồi lưu quá cao 

- Dạng hình sợi phát triển 

- Giảm tỷ lệ bùn hồi lưu. 

- Kiểm tra sự tăng trưởng, phát triển pH, DO và 

thêm clo 

5 Ngăn khử trùng 

Mọc tảo rêu hoặc có vi sinh vật 

phù du 
- Hóa chất khử trùng 

- Kiểm tra hóa chất khử trùng, kiểm tra bơm định 

lượng 

Nước màu không trong - Sai quy trình vận hành - Kiểm tra lại quy trình vận hành 
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2.6.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

* Đối với biện pháp PCCC 

- Tố chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: 

Thành lập lực lượng chữa cháy tại chỗ. 

- Phương tiện chữa cháy: 

Lắp đặt và trang bị hệ thống PCCC bao gồm: bơm cấp nước chữa cháy, mạng 

lưới cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa 

cháy tự động Sprinkler, các thiết bị chữa cháy ban đầu, hệ thống báo cháy, hệ thống 

đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát hiểm theo đúng như mô tả tại Chương I. 

- Giải pháp quản lý: 

+ Định kỳ kiểm tra chế độ làm việc của máy móc thiết bị và tình trạng nhà 

xưởng; 

+ Đề ra quy định cụ thể về an toàn lao động và yêu cầu mọi cán bộ công nhân 

viênthực hiện đúng. 

+ Hệ thống đường điện đảm bảo hành lang an toàn điện, các thiết bị điện được 

nối đất. 

+ Hàng năm có kế hoạch huấn luyện và kiểm tra công tác PCCC cho toàn thể 

cán bộ công nhân viên. 

+ Các phương tiện, thiết bị PCCC được bố trí, lắp đặt theo tiêu chuẩn quy phạm 

hiện hành. 

+ Xây dựng các phương án PCCC và nội quy an toàn cháy nổ. Bảng nội quy 

được treo ở vị trí dễ thấy, có nhiều người qua lại nhất. 

+ Thiết kế nhà xưởng đảm bảo các điều kiện về PCCC như thông thoáng, có 

nhiều cửa, có lối đi để xe cứu hỏa vào dễ dàng; 

- Biện pháp phòng cháy các thiết bị điện: 

- Các thiết bị điện được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ 

dòng, phải có thiết bị bảo vệ khi quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi 

ngầm hoặc được bảo vệ kỹ. 

- Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng được thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công 

trình khác nhằm chống chập mạch dẫn đến cháy nổ theo phản ứng dây chuyền. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện trong toàn khu vực hoạt động của 

Công ty như hộp cầu dao phải kín, cầu dao tiếp điện tốt. 

* Hệ thống chống sét và tiếp đất 

Bố trí một hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị. Tất cả các vỏ máy tủ điện 

và các phần kim loại của hệ thống điện đều phải nối đất. Hệ thống nối đất an toàn cho 

các thiết bị được thiết kế đi độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Điện trở nối đất của 

hệ thống an toàn cho các thiết bị phải đảm bảo nhỏ hơn 4Ω.  
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Hệ thống chống sét cho công trình sử dụng đầu kim thu sét được sản xuất theo 

công nghệ tiên tiến. Dây nối đất dùng loại cáp đồng trục được bọc đồng bằng 3 lớp 

cách điện đặc biệt có thể lắp ngay bên trong công trình để cách ly hoàn toàn dòng sét 

ra khỏi công trình và hạn chế tác hại của trường điện từ lên các thiết bị điện tử. Sử 

dụng kỹ thuật nối hình tia chân chim đảm bảo tổng trở đất thấp và giảm điện thế bước 

gây nguy hiểm cho người và thiết bị. Điện trở nối đất của hệ thống chống sét phải đảm 

bảo < 10 Ω. 

2.6.3. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động: Găng tay, giầy, ủng, quần áo, khẩu trang 

cho công nhân. 

- Đảm bảo 100% CBCNV của Công ty thực hiện mua bảo hiểm y tế. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị. 

- Định kỳ kiểm soát môi trường vệ sinh lao động. 

2.6.4. Biện pháp an toàn giao thông 

- Phân luồng giao thông phù hợp, có kế hoạch điều động xe vận tải một cách 

khoa học nhằm tránh hiện tượng kẹt xe nhất là vào giờ cao điểm. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn 

giao thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe. 

- Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định. 

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an 

toàn giao thông. 

2.7. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi 

Công ty không trực tiếp xả thải vào nguồn nước của công trình thủy lợi nên 

không có biện pháp bảo vệ môi trường khu vực này. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Bảng 4.8. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

1 Nước thải 

Hệ thống thu gom riêng biệt nước mưa, nước thải 

Bể phốt xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt  

Bể tách mỡ xử lý sơ bộ nước thải bếp ăn  

HTXL nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngày đêm 

HTXL nước thải sản xuất công suất 50 m3/ngày đêm  

2 Khí thải 
Biện pháp trồng cây xanh và bê tông hóa sân đường 

Biện pháp đảm bảo môi trường làm việc tại xưởng sản xuất 
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TT Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình cắt, mài, khoan kính 

HTXL bụi khu vực sơn tĩnh điện 

HTXL khí thải từ quá trình sấy 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

3 CTR, CTNH 

Hệ thống và thiết bị công trình lưu giữ, thu gom CTR sinh 

hoạt 

Thiết bị lưu giữ, thu gom CTR sản xuất 

Khu vực chứa CTR thông thường, khu vực chứa CTNH  

4 

Các hạng mục 

công trình 

phòng ngừa, 

ứng phó sự cố 

và các công 

trình khác 

Hệ thống phòng chống cháy nổ, chống sét 

Biện pháp an toàn lao động 

Biện pháp an toàn giao thông 

Biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm 

Biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Biện pháp phòng chống, ứng phó với sự cố của HTXL 

nước thải, khí thải 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, 

thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

 - Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải, khí thải 

tự động liên tục. 

 - Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải của 

dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.9. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

TT Các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường Kế hoạch xây lắp 

1 Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải riêng biệt Đã thực hiện 

2 Bể phốt, bể tách mỡ xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt Đã thực hiện 

3 HTXL nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngày đêm 

Thời gian hoàn thiện: 

Trước tháng 06/2023 

4 HTXL nước thải sản xuất công suất 50 m3/ngày đêm 

5 HTXL bụi khu vực sơn tĩnh điện 

6 HTXL khí thải từ quá trình sấy 

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 4.10. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Các biện pháp bảo vệ môi trường 
Kế hoạch tổ chức  

thực hiện 

1 Thu gom và thoát nước mưa 
Đã thực hiện 

2 Thu gom nước thải về 02 HTXL 
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TT Các biện pháp bảo vệ môi trường 
Kế hoạch tổ chức  

thực hiện 

3 
Xử lý bằng sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể phốt, 

bể tách mỡ 

4 
Vận hành HTXL nước thải sinh hoạt công suất 2 

m3/ngày đêm 

Trong suốt giai đoạn 

sản xuất ổn định 

5 
Vận hành HTXL nước thải sản xuất công suất 50 

m3/ngày đêm 

6 Vận hành HTXL bụi khu vực sơn tĩnh điện 

7 Vận hành HTXL khí thải từ quá trình sấy 

8 

Thu gom chất thải về các kho chứa chất thải. Thực 

hiện phân loại chất thải, thuê các đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý các loại chất thải tại Công ty 

9 Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện 

10 Thực hiện các biện pháp an toàn lao động 

11 Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông 

3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT 

Bảng 4.11. Kinh phí đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Nội dung Kinh phí (VNĐ) 

1 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa 300.000.000 

2 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải 500.000.000 

3 Xây dựng bể phốt, bể tách mỡ  30.000.000 

4 Lắp đặt HTXL nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngđ  600.000.000 

5 Xây dựng HTXL nước thải sản xuất công suất 50 m3/ngđ 200.000.000 

6 Lắp đặt HTXL bụi khu vực sơn tĩnh điện 300.000.000 

7 Lắp đặt HTXL khí thải từ quá trình sấy 
 

50.000.000 

8 

Thu gom chất thải về các kho chứa chất thải. Thực hiện 

phân loại chất thải, thuê các đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý các loại CTR, CTNH tại Công ty 

2.000.000.000 

9 
Lắp đặt hệ thống PCCC, các thiết bị chống sét, an toàn sử 

dụng điện 
300.000.000 

Bảng 4.12. Kinh phí vận hành các công trình BVMT 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính/năm 
Kinh phí 

1 
Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa 
VNĐ 20.000.000  
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính/năm 
Kinh phí 

2 
Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống thu gom, 

thoát nước thải 
VNĐ 20.000.000  

3 Kinh phí nạo vét bể phốt, bể tách mỡ VNĐ 15.000.000 

4 
Kinh phí vận hành HTXL nước thải sinh hoạt công 

suất 2 m3/ngày đêm 
VNĐ 60.000.000 

5 
Kinh phí vận hành HTXL nước thải sản xuất công 

suất 50 m3/ngày đêm 
VNĐ 120.000.000 

6 Kinh phí vận hành HTXL bụi khu vực sơn tĩnh điện VNĐ 30.000.000 

7 Kinh phí vận hành HTXL khí thải từ quá trình sấy VNĐ 40.000.000 

8 Kinh phí thuê xử lý CTR, CTNH VNĐ 40.000.000  

9 Kinh phí phòng chống diễn tập sự cố môi trường VNĐ 30.000.000  

10 Kinh phí quản lý môi trường  VNĐ 30.000.000 

3.5. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Quản lý môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án: 

Công ty thành lập bộ phận quản lý môi trường và phòng chống rủi ro: Có 01 

người phụ trách. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

* Về các phương pháp đánh giá  

- Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO: Phương 

pháp này do WHO thực hiện nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động 

của Dự án. Các hệ số ô nhiễm đối với từng loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công 

nghệ, loại hình sản xuất đã được WHO quan trắc, phân tích, nghiên cứu, thống kê từ 

nhiều nguồn qua nhiều năm nên có mức độ tin cậy cao. Tuy nhiên, do sự phát triển của 

khoa học công nghệ ngày càng nhanh nên các số liệu có phần lạc hậu so với hiện tại 

song vẫn có thể chấp nhận được trong phạm vi của ĐTM. 

- Phương pháp thống kê: Là phương pháp đơn giản do chỉ cần thu thập và liệt 

kê từ các tài liệu, báo cáo khoa học đã có sẵn. Mức độ tin cậy của các số liệu phụ 

thuộc vào các tổ chức, cơ quan thống kê, nghiên cứu.   

- Phương pháp so sánh: Là phương pháp đơn giản và có độ tin cậy cao bởi chỉ 

cần so sánh kết quả quan trắc và phân tích môi trường với các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành. 

- Phương pháp kế thừa: Là phương pháp có độ tin cậy cao do kế thừa các thông 

tin của dự án giai đoạn trước. 

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Là phương pháp có độ tin cậy cao do được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành 

về lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm, đồng thời được thực 
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hiện bởi các đơn vị có chức năng. 

* Về các tài liệu sử dụng trong đánh giá tác động môi trường 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trong báo cáo đều được tham chiếu 

từ các tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, 

giáo trình đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trường Đại 

học như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc,... 

Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình KT - XH khu vực dự án được các nhà khoa 

học, cơ quan chính quyền theo dõi, tính toán, đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng đáng 

tin cậy.  

* Về nội dung của báo cáo 

- Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

-  Nêu và đánh giá đầy đủ các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố có khả 

năng xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án. Đồng thời đưa ra được các giải pháp 

khả thi để giảm thiểu tác động xấu của dự án tới môi trường.  
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vệ sinh, bếp ăn. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ quá trình làm sạch bề mặt kim loại trước khi sơn 

tĩnh điện. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ quá trình khoan kính, mài kính, rửa kính (sử dụng 

tuần hoàn, không thải ra ngoài môi trường). 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả thải 

- Dòng số 01: Nước thải sau HTXL nước thải sinh hoạt (nguồn số 01). 

- Dòng số 02: Nước thải sau HTXL nước thải sản xuất (nguồn số 02). 

* Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương thoát nước chung của khu vực thuộc xã 

Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

* Vị trí xả nước thải: 

- Vị trí xả nước thải số 01 (tương ứng với dòng số 01): 

+ Mương thoát nước chung của khu vực thuộc xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương. 

+ Tọa độ xả thải (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 

30): X(m) = 2316393; Y(m) = 573343. 

- Vị trí xả nước thải số 02 (tương ứng với dòng số 02): 

+ Mương thoát nước chung của khu vực thuộc xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương. 

+ Tọa độ xả thải (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 

30): X(m) = 2316196; Y(m) = 573343. 

* Lưu lượng xả nước thải tối đa: 52 m3/ngày đêm, trong đó: 

- Nước thải từ HTXL nước thải sinh hoạt: 2 m3/ngày đêm. 

- Nước thải từ HTXL nước thải sản xuất: 50 m3/ngày đêm. 

* Phương thức xả nước thải: 

- Dòng số 01: Nước thải sau xử lý theo đường ống PVC D120, dài 10 m chảy ra 

mương thoát nước chung của khu vực theo phương thức tự chảy. 

- Dòng số 02: Nước thải sau xử lý một phần được tái sử dụng, một phần theo 

đường cống BTCT D400, dài 12m chảy ra mương thoát nước chung của khu vực theo 

phương thức tự chảy. 

* Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày. 
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* Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt (mức B với K = 1,0) và QCVN 40:2011/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (mức B với Kf = 1,2 và Kq = 

0,9), cụ thể như sau: 

- Dòng số 01: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị  

giới hạn  

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động,  

liên tục 

1 pH - 5 - 9 

Không phải 

quan trắc định 

kỳ quy định  

tại khoản 2 

Điều 111 của 

Luật Bảo vệ 

môi trường 

năm 2020 

Không phải 

quan trắc tự 

động, liên tục 

quy định tại 

khoản 1 Điều 

111 của Luật 

Bảo vệ môi 

trường năm 

2020 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 

3 
Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 100 

4 TDS mg/l 1.000 

5 Sunfua mg/l 4 

6 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 10 

7 Nitrat  mg/l 50 

8 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/l 20 

9 
Tổng các chất 

hoạt động bề mặt 
mg/l 10 

10 Phosphat  mg/l 10 

11 Coliforms 
Vi khuẩn 

/100ml 
5.000 

- Dòng số 02: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị  

giới hạn  

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động,  

liên tục 

1 pH - 5,5 - 9 Không phải 

quan trắc định 

kỳ quy định  

tại khoản 2 

Điều 111 của 

Luật Bảo vệ 

môi trường 

năm 2020 

Không phải 

quan trắc tự 

động, liên tục 

quy định tại 

khoản 1 Điều 

111 của Luật 

Bảo vệ môi 

trường năm 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 

3 COD mg/l 162 

4 
Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 108 

5 Sunfua mg/l 0,54 

6 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 10,8 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị  

giới hạn  

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động,  

liên tục 

7 Đồng mg/l 2,16 2020 

8 Chì mg/l 0,54 

9 Kẽm mg/l 3,24 

10 Asen mg/l 0,108 

11 Thủy ngân mg/l 0,0108 

12 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 10,8 

13 Coliforms 
Vi khuẩn 

/100ml 
5.000 

2. Nội dung đề nghị cấp phép khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

02 nguồn phát sinh khí thải bao gồm: 

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ quá trình sơn tĩnh điện. 

- Nguồn số 02: Khí thải từ quá trình sấy.  

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 02 dòng khí thải sau 02 HTXL khí thải tương ứng. 

* Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thải số 01 của HTXL bụi khu vực 

sơn tĩnh điện. 

- Tọa độ vị trí xả khí thải (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 

30): X(m) = 2316345; Y(m) = 573349.  

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 5.000 m3/h.  

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống 

thải, xả thải gián đoạn 16/24 giờ (theo giờ làm việc). 

* Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thải số 02 của HTXL khí thải từ quá 

trình sấy. 

- Tọa độ vị trí xả khí thải (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 

30): X(m) = 2316338; Y(m) = 573351.  

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 6.000 m3/h.  

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống 

thải, xả thải gián đoạn 16/24 giờ (theo giờ làm việc). 

2.3. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải 

(QCVN 19:2009/BTNMT mức B, giá trị Cmax với hệ số Kp = 1, Kv = 1,2 và QCVN 

20:2009/BTNMT), cụ thể như sau: 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Lưu lượng m3/h - 

03 tháng/lần 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

quy định tại 

khoản 1 Điều 

112 của Luật 

Bảo vệ môi 

trường năm 

2020 

2 Bụi mg/m3 240 

3 n-Hexan mg/m3 450 

4 Toluen mg/m3 750 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Từ hoạt động của các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất chính như: Khu vực 

máy cắt, khu vực sấy, khu vực phun sơn tĩnh điện. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung  

Vị trí X(m) Y(m) 

Khu vực máy cắt 2316322 573330 

Khu vực sấy 2316340 573348 

Khu vực phun sơn tĩnh điện 2316336 573350 

(theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o) 

3.3. Tiếng ồn, độ rung  

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 

Giới hạn tối đa cho phép 

về tiếng ồn, dBA 
Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ  Từ 21-6 giờ  

1 70 55 Không thực hiện Khu vực thông thường 

- Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Không thực hiện Khu vực thông thường 



58 

 

4. Quản lý chất thải 

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 
Túi lọc bụi sơn, giẻ lau, găng tay thải 

bị nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 100 18 02 01 

2 
Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 11 18 01 02 

3 
Bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 10 18 01 03 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 2 16 01 06 

5 Pin, ắc quy thải Rắn 2 19 06 05 

6 
Than hoạt tính thải từ quá trình xử lý 

khí thải  
Rắn 50 12 01 04 

7 
Huyền phù nước thải lẫn sơn hoặc các 

thành phần nguy hại khác 
Lỏng 12.000 08 01 04 

 Tổng khối lượng  12.175  

4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Loại chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất thải 

1 Bavia nhôm, nhôm thừa Rắn 132.000 05 02 13 

2 Bao bì carton rách hỏng, giấy thải Rắn 50 18 01 05 

3 Pallet gỗ hỏng Rắn 20 18 01 07 

4 Nilon, dây đai đóng kiện Rắn 5 11 02 04 

5 
Hộp mực và mực in thải từ khu vực 

văn phòng 
Rắn/Lỏng 3 08 02 06 

 Tổng khối lượng  132.078  

4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

- Rác thải sinh hoạt chủ yếu là thức ăn thừa, túi nilon, giấy vụn, vỏ hộp sữa, vỏ 

bánh... phát sinh khoảng 4,524 tấn/năm. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự 

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian vận hành 

thử nghiệm 

Công suất hoạt động của 

dự án tại thời điểm dự 

kiến vận hành thử nghiệm 

1 
HTXL nước thải sinh hoạt 

công suất 2 m3/ngày đêm 

Từ 01/6/2023 đến 

31/8/2023 

30% tổng công suất  

của dự án 

2 
HTXL nước thải sản xuất 

công suất 50 m3/ngày đêm 

3 
HTXL bụi khu vực sơn tĩnh 

điện 

4 
HTXL bụi, khí thải từ quá 

trình sấy 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

TT Vị trí lấy mẫu 
Ký 

hiệu 
Thông số Tần suất Thời gian 

1 

Nước thải trước xử lý 

lấy tại bể gom của 

HTXL nước thải sinh 

hoạt 

NT1 

pH, BOD5, TSS, 

TDS, S2-, NH4
+-N, 

NO3-N, Dầu mỡ 

ĐTV, Tổng các chất 

HĐBM, PO4
3-, 

Coliform 

03 mẫu đơn 

trong 03 ngày 

liên tiếp 

Trong thời 

gian vận 

hành thử 

nghiệm 

2 

Nước thải sau xử lý 

của HTXL nước thải 

sinh hoạt 

NT2 

3 

Nước thải trước xử lý 

lấy tại bể gom của 

HTXL nước thải sản 

NT3 

pH, BOD5, COD, 

TSS, S2-, NH4
+-N, 

Cu, Pb, Zn, As, Hg, 
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TT Vị trí lấy mẫu 
Ký 

hiệu 
Thông số Tần suất Thời gian 

xuất Tổng dầu mỡ 

khoáng, Coliform 

4 

Nước thải sau xử lý 

của HTXL nước thải 

sản xuất 

NT4 

5 
HTXL bụi khu vực 

sơn tĩnh điện 
OK1 Lưu lượng, bụi 

6 
HTXL bụi, khí thải 

khu vực sấy sau sơn 
OK2 

Lưu lượng, bụi, n-

Hexan, Toluen 

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

- Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hải Dương. 

- Địa chỉ: Số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương. 

- Điện thoại: 02202.3898.194      Fax: 02202.3892.428 

Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hải Dương đã được cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động theo Nghị định 

127/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERT 017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và đạt chuẩn ISO IEC 17025:2015 với mã số VILAS 437 của Văn phòng công 

nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 111 và khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, hoạt động sản xuất của Công ty không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc môi trường định kỳ do không có lưu lượng xả thải nước thải lớn ra môi 

trường và không có lưu lượng xả khí thải lớn ra môi trường. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 111 và khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, hoạt động sản xuất của Công ty không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục do không có lưu lượng xả thải nước thải 

lớn ra môi trường và không có lưu lượng xả khí thải lớn ra môi trường. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 
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chủ dự án 

- Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

- Không có. 

 



62 

 

Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Dự án Cơ sở sản xuất gia công nhôm thanh định hình và kính các loại nhằm mục 

đích sản xuất các sản phẩm nhôm thanh, kính các loại tạo việc làm ổn định có thu nhập 

cao cho nhiều lao động, góp phần phát triển công nghiệp của khu vực. Đây là dự án có 

tính khả thi và hiệu quả xã hội cao, phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư và 

những ưu đãi đầu tư của Nhà nước nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng. Dự án 

đi vào hoạt động ổn định sẽ đóng góp cho ngân sách của địa phương và Nhà nước một 

khoản thu đáng kể thông qua các khoản thuế. 

Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị của Cơ sở sẽ phát sinh các loại chất 

thải có thể gây ra các tác động xấu cho môi trường. Trong báo cáo đề xuất cấp Giấy 

phép môi trường của Công ty đã nhận dạng được các loại chất thải phát sinh, đồng thời 

cũng đánh giá được hầu hết các tác động đó đến môi trường và đã đưa ra được các 

biện pháp ứng phó, giảm thiểu và xử lý. Các biện pháp đưa ra có tính khả thi cao và 

đối với quy mô của Cơ sở có thể thực hiện được. 

Công ty sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu trong báo 

cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo 

môi trường trong sạch trong quá trình hoạt động sản xuất. Công ty sẽ hoàn thành việc 

xây dựng, lắp đặt các hệ thống xử lý chất thải trước khi dự án đi vào hoạt động, đảm 

bảo chất lượng môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép. 

1. Cam kết BVMT trong quá trình hoạt động 

Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, 

công trình bảo vệ môi trường theo đúng báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đã 

được phê duyệt và theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:  

- Phân lập, thu gom nước thải về 02 HTXL nước thải sinh hoạt và sản xuất. 

- Lắp đặt và vận hành HTXL bụi khu vực sơn tĩnh điện; HTXL khí thải từ quá 

trình sấy. 

- Thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và 

xử lý theo quy định. 

- Xây dựng hệ thống PCCC hoàn chỉnh theo đúng các quy định về PCCC. 

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực Cơ sở. 

2. Cam kết thực hiện các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên 

quan đến Dự án 

Cam kết trong quá trình lắp đặt máy móc và hoạt động, dự án đảm bảo đạt các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bao gồm: 

* Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của dự án khi thải ra 

môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau: 
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- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật về giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.  

* Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị và hoạt 

động của dự án sẽ đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm: 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

* Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị và 

hoạt động của dự án sẽ đạt các quy chuẩn cho phép bao gồm: 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

* Nước thải: Nước thải sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đạt mức B với K = 1,0 của 

QCVN 14:2008/BTNMT; nước thải sản xuất sau xử lý đảm bảo đạt mức B với Kf = 

1,2 và Kq = 0,9 của QCVN 40:2011/BTNMT. 

* Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Công ty cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản báo cáo đề xuất 

cấp Giấy phép môi trường nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai 

phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số             /QĐ-UBND

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 8 năm 2023

  QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển mục đích, cho Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc thuê đất 
thực hiện Dự án đầu tư cơ sở sản xuất, gia công nhôm thanh định hình

 và kính các loại tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 

10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cẩm Giàng được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 

2023;   

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

575/TTr-STNMT ngày 26 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 

1. Chuyển mục đích sử dụng 6.684,8 m2 đất tại xã Cẩm Phúc, huyện 

Cẩm Giàng; gồm 5.087,9 m2 đất thương mại, dịch vụ (mã loại đất TMD), 

1.596,9 m2 đất năng lượng (mã loại đất DNL) do hộ ông Đào Ngọc Quỳ quản 

lý, sử dụng sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (mã loại đất: SKC).
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2. Cho Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc thuê 6.684,8 m2 đất tại xã 

Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng để sử dụng vào mục đích đầu tư cơ sở sản xuất, 

gia công nhôm thanh định hình và kính các loại theo dự án đầu tư UBND tỉnh 

chấp thuận tại Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022, điều 

chỉnh lần thứ nhất tại Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 

2022 của UBND tỉnh.

- Loại đất cho thuê: đất cơ sở sản xuất nông nghiệp (mã loại đất: SKC);

- Thời hạn cho thuê đất: tính từ ngày ban hành Quyết định này đến ngày 

21 tháng 3 năm 2047 (theo thời hạn dự án đầu tư được chấp thuận);

- Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

3. Vị trí, ranh giới khu đất: xác định theo mảnh đo đạc chỉnh lý Bản đồ 

địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường lập, 

xác nhận ngày 06 tháng 6 năm 2022.

Điều 2.

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện 

Cẩm Giàng, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã Cẩm 

Phúc căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc có liên 

quan theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc sử dụng đất đúng mục 

đích, vị trí, ranh giới, diện tích được thuê; chấp hành nghiêm các quy định 

pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật liên quan 

trong quá trình sử dụng đất.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin (Văn phòng UBND tỉnh) có trách 

nhiệm đăng Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Giàng; Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc và Người đại diện 

theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư Long Phúc căn cứ Quyết định thi 

hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: TN&MT, Tài chính,

   KH&ĐT, Cục thuế tỉnh;
- Trung tâm CNTT (VP UBND tỉnh);
- Lưu VT. (KTN H10b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Văn Bản

















0v saN NuAN oAN
InTYSN cAna crAnc

ceNG HoA xA ngr cuu Ncnin vrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phrfic

so' /f4blQE-UBND Cdm Gidng, ngdy // thdns 08 ndm 202 t

QUYET DINH

VG viQc ph6 ph6 duyQt quy ho4ch chi titit xffy dgng.
Co sf sfrn xu6t gia cdng nhdm thanh tllnh hinh - Ti Ie 1/500

cfra HQ kinh doanh gia ilinh 6ng Dio Nggc Qu)

cHU TICH Ui nAN NHAN nAN HUYEN CArvr crANG

Cdn c{r Luqt T6 ch*c Chinh qryi, dla phtong ngdy.Il/6/2015; Luqt s(i
47/2019/QH14 ngdy 22/II/2019 stha dAt, ba sung m\t s6 diiu cila Luqt T6 chac

Ch{nh phil vd LuQt Tii chrirc chinh qryi, dia phuong;

Cdn cu Luqt Xdy dwg ngdy I8 thdng 6 ndm 2014; LuQt tii OZ/ZOZI/QHI4

ngdy I7/06/2020 stha dAi, ba sung m\t sd diiu cfia LuQt Xdy durrg;

Cdn cdrNshi dinh sii 44/2015/ND-CP rcgdy 06 thdng 5 ndm 2015 cila Chinh
phil quy dinh chi ti6t m\t sd nli durg ri quy hoqch xdy dwng;

Cdn c{r Quy€t dinh si| 25/2017/QD-UBND ngdy 20/9/2017 cfia UBND tinh
Hdi Daong quy dlnh phdn ctip qudn ly qry hogch xdy &,rng, qudn ly dw dn dd:u t

xdy &ryng, qudn ly chiit luqng c6ng trinh xdy dqrng, qudn ry he thiSng cdng trinh
tdng lil thuqt vd cdy xanh d6 thi tr€n dla bdn tinh Hdi Daong; Quy€t dlnh

2l/20L8/QD-UBND ngay 2A/9/2018 cila UBND tinh Hdi Drongv€ vi€c s{ra d,

b6 sung m\t s6 diiu Quyet dinh si| 25/2017/}D-UBND ngdy 20/9/2017;

Theo di nghi cila Trwdng Phdng Kinh tii vd Hq tAng huyQn tqi Td trinh s6

40/TTr - KT & HT ngdy 9 thdng 0B ndm 2021,

QUYET EINH:

Di6u 1. Phe duyQt Quy hopch chi ti}txdy dUng Co sd s6n xu6t gia cdng nh6m

thanh dinh hinh - Ty le 11500 cria HQ kinh doanh gia dinh 6ng Edo Nget Qu! do

C0ng ty C6 phAn tu v6n thiiSt tcti vd dAu tu xdy dgng Th6i Ducrngldp, Phong Kinh

t€vdHp tdng thAm dinh trinh ph6 duyQt v6i nhirng nQi dung sau:

1. TGn tld 5n: Quy ho4ch chi ti6t x6'y d1mg Co sd sin xu6t gia cdng nh6m

thanh dinh hinh - Ti 19 l/500 cria HQ kinh doanh gia <tinh 6ng Edo NgQt Qui.
2. Chfr tliu tu: HO kinh doanh gia tlinh 6ng Edo Ngg" Quy.

3. Don vi tu v6n lgp quy ho4ch: C6ng ty Cd phAn tu v6n thi6t k6 vd dAu tu

xdy dpg Th6i Duong.

4. Vi trf quy ho4ch:

a. V! trf: Xd CAm Phric, huyQn CAm Gidng, tinh Hai Ducrng.

b. Ranh gi6i quy hogch:
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Khu d6t nghien cuu lfp quy ho4ch tii5p giSp nhu sau:

+ Phia Ddng giSp mucrng ti6u tho6t nu6c'

+ Phia Tdy gi6p dudrng bO t6ng li€n th6n'

+ Phfa Nam gi6p COng ty TNHH Hqrp lgc Chng Viet'

+ Phia Bgc gihpCong ty TNHH dAu tu vd ph6t tri6n Tdn Huy Hodng'

c. Quy mO diQn tich tQP quY hogch:

- Quy m6 nghiOn criu lpp quy ho4ch: 6'684,8 m2'

5. Mgc ti6u quY ho4ch:

- Quy hopch Co sd s6n xu6t gia c6ng nh6m thanh dinh hinh cua H0 kinh

doanh gia clinh OngDdo Ngq" Qu! phu hgf luV m6 dAu tu xAy d1mg theo nQi dung

il ;""d4" tu d6 dugc ph6 duyQt-euyct-dinh chri trucvng dAu tu;' Quy ho4ch sir

dung d6t, t6 chric kh6ni gian ki6n truc cinh quan cl6ng g6p vdo c6nh quan chung

khr"uU.;'Ddng bO khotp nOi fte th6ng hA tAng k! thuat cria dg 6n vd v6i c6c khu

vpc ldn cfn.

- Ldm co sd vd tpo hiQu qui str dpng qu! ddt ae AAu tu phat trii5n'

- Ldm ccy s6 dc tricn khai thgc hipn dau tu xay dwng dg 6n.

7.H|th6ng kf thu$t h4 dng:

a. San nan: Dga tr6n cao rtQ ducrng b6 tong li6n th6n tru6c m{t vd khu vgc

ran rai. ;;;;O ran l5p trung binh +3.1 4, cao dQ san 16p cao nn6t +l'16' cao dQ.

'* tAoolnif 

H:#: th6ng: HQ th6ng giao th6ns noi b0 n6i ra ducrnslt:, ,1?l

hiQn trpng dd c6 uJtnOttg ra Qudc l0 5' Duong nQi b0 quy ho4ch rQng 3'5m dOn

7,0m.

c.Hp th6ng c6p nu6c: St dpng ngudn c6p nu6c s4ch cira xd dang c6p cho

m, uur. 0", 
"aO 'oO" 

ph*9 
"u 'iiftoat-1"T.6"* 

!Dq'E D50' 6ng c6p nu6c

phdng chhychfia ch6y dung 6ng HDBE Dl10. BO trih6 di6u hod +Pccc d6 phuc

vu PCCC

6. Co cdu sfr dgng d6t:

Tdng diQn tich nghiOn criu quy ho4ch: 6'684,8 m2'

Co c6u str dgng d6t nhu sau:

r9 rc' (%)Dipn tich (m2)Loai ddt
4.435,23D6t xdy d1mg cdng trinh

2r,53r.439,57P6t sdn dudng nQi b0
12,12910,00Oat c6ry xanh, m[t nu6c

Tdng diQn tich tl6t quY hoqth

f*rry aa co 480,l0 m2 a
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d. H9 th6ng thodtnu6c:
HQ th6ng tho6tnu6c m{t: Euoc thu vdo h$ thting rdnh 61400 vd b6 fti c6chli ga thu nudc m{t, sau d6 tho6t ra ne thong tho,tt nu6c chung cta khu vuc.

- Hg th6ng tho6t nu6c th6i: 
--o --"

+ Nu6c th6i: Nu6c th6i dugc thu gom vc ue x& g nu6c th6i, xri ly dpt ti6uchu6n m6i tho6t vdo hQ thting tho6t riu6c chung cfa khu vpc.
e. Hd thiing c6p criQn: Ngu6n diQn rdy ti, ngu6n diQn cria khu vuc. LEp drttrpm bi6n 6p ri'ngcong su6t f .iso rve . cep"6f ai-.r, nOi b0 di ngem dpt rong hdocip' cdp c6p diQn ding c6p 3xr20+rx95 vdL 3xr6 + rx10.
f. Phucrng rin phong chting ch6y,n6: Day dtr, tu6n th0 dring cric quy dinhcria Nhd nu6c v6 ptiong chdy chfia ch6y.
g. Ve sinh m6i trudng:
- R6c th6i: T6 chric thu gom r6cthhi,tap ktit vc bei rric.
- Nudc th6i sinh hopt dugc xrrr ly scr bQ qua b6 ph6t cta timg nha sau d6thoStvdo bti xtr l!' nu6c th6i, xri w d*ticu chuan m6i tho6t ra hQ th6ng tho6tnu6ccria khu vgc.

Didu 2. euyi5t dinh ndy c6 higu lpc thi hdnh k6 tu ngdy ky. Giao cho H6kinh doanh gia dinh,6ng Edo Ngq. eu!, UBND xd c6mpri,ir, ;;. ;" ;;;;quan t6 chfrc cdng bti quy ho4ch dugc duyQt d[mbhodirng thoi gian theo quy dinh,quan ly quy hopch theo quy dinh hiQn hdnh.
I

Di6u 3. ch6nh vdn phdng HDND - UBND huyQn, Trudrng phong Kinh t6
f^T^t:T::r11r_g *":9. Tul:g3fn vd M6i trudng, chn ho oi* o""i;;;h)
6ng Ddo Ngec euy, chri tich 

'BND 
xd c6m phric vd thir tru6rng ";;;; il;tHli6n quan cdn cir,euy6t ctinh thi hdnh.\Z// 

j_*$, j,.

ffi-i'

s$

i
?.+.

':l!-*Sl)l

k*'$

t

Noi nhQn:
- Cht tich, c6c ph6 CT UBND huyQn;
- Nhu di€u:;
- Luu VT.

KT.CHU TICII

guy6n Vin C6ng



























ut snN NUAN oAN
HUYpN cAM crANc

- Luu: Phdng KT & HT,

Cam Gidng, ngdy .2* thdng -/Lndm 202I

crAY PHEP xAv DU\c
sd ..8i.... /cPXD

l.Cap cho: H0 KINH DoANH cn piNs ONc DAo NGQC QUV
- Dia chi: Th6n phric B, xd CAm ptnic, huyQn CAm Ciang, tinh HAi Ducmg.

2. Dugc phdp xdy dpg c6c c6ng trinh thuQc dr,r 5n: Ccr sO sin xu6t vdr gia cdng

nhOm thanh tlinh hinh.
- Tdng st5 cdng trinh: 02 cdng trinh.
- Theo thitit k6: H6 so thiet k6 bin v€ thi cdng xin c6p phdp xdy dpg.
- Do: C6ng ry CO phAn u v6n quy hopch vd thitit kt5 xay dUng Hii Ducmg lQp.

- Eon vithAm trathi6t k6: Cdng ty CO phAn quan ly dU an vdxdy dr,mg H-D.

.- G6m c6c nQi dung sau:

+ Vi tri xdy dpg: Tr6n thira ddt sO ZAI (Theo giAy chung ntrfln quy6n su dpng d6t

n1m2007) td b6n d6 s6 16, diQn tich: 6.684,8 m2, Th6n Phric B, x6 Cdm Phric, huyQn

CAm Ciang, tinh Hii Ducrng.

+ Chi giOi Arr*g d6, chi gioi xdy dpg: Theo HO scv quy hopch chi ti6t x6y dpg dugc

UBND huyQn CAm Ciang ph€ duyQt tpi Quy6t dinh sd 2546!QD-UPND ngdy n8l202l.
- Cdng trinh sO Ot: Xu0ng sin xu6t (Heng mqc quy ho4ch sO OZ;

+ DiQn tich xdy dWrg :4.356,9 m2.

+ Tdng dipn tich sdn: 4.356,9 m'.
+ Chieu cao cong trinh (dinh m6i): 13,950 m; Sd tAng: 01 tAng.

+ Cdt nQn xdy dUng c6ng trinh: Cao +0,15 m so v6i m{t s6n hodn thiqn.

- Cdng trinh s6 02: Ntri A6 ndn ga (H?ng mgc quy ho4ch sii OZ;

+ T6ng dien tich sirn: 45,8 m2

+ COt n6n xay dpg cOng trinh: COng trinh ngAm, sdn tr€n bing m{t sdn hodn thipn.

3. Gi6y to v€ q"yAn sri dpng aat: Ci6y chimg nhQn quyAn sir dgng dAt quy6n so hffu

nha d vd tdi ran tfri. gA" tiCn uli det rO et gi9qZ do UBND huyQn CAm Gidnq cap

ngdy t9l7l2007; Minh do v6, chinh ly b6n 0O eia chinh do Vdn phdng ddng ky quyOn sir

dUng Oat - SO Tdi nguy6n vi M6i trucrng lpp ngdy 061412021

4. Ghi nhQn c6c c6ng trinh da khdi c6ng: Nhd xuong dd xdy dgng phAn m6ng.

5. Gidy ph6p ndy c6 hiQu lUc khoi c6ng xdy.dWrg trong thoi h4n 12 thftng ke tU ngay

c6p; quirttroi tran trdn thi ph6i dA nghi gia hpn gi6y ph6p xdy dpg' 4
Noi nhQn: T'CHU TICH

CQNG HOA XA ngl CH0 NGHIA VIpr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phtic

[y6n Vin Cdng

- chtdautu; ffiI#ffiw cHU rIcH



Chri ttiu tu phii thgc hiQn cic nQi dung sau d6y:
l. Phai hodn toin chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luQt n6u xdm pham c6c quydn

lqi hap ph6p cta cdc chri sd hiru 1i6n k6.

2. Phei thgc hi6n dirng c6c quy dinh cira ph6p luQt v€ d6t dai, vA eAu tu xdy
I . 

^.,(dpg vd Giay ph6p x6y dpg ndy.

3. Phei th6ng b6o bing vdn b6n vd ngdy khoi cdng cho co quan c6p ph6p x6y
dUng tru6c khi khdi cdng xdy dpg cdng trinh.

4.Xudttrinh Gi6y phdp xdy dpg cho co quan co th6m q.,y6n khi dugc y6u cAu
theo quy dfnh cria ph6p lupt vd treo bi6n b6o tpi dla di6m xdy dr,mg theo quy dinh.

5. Khi di6u chinh thitit kti ldm thay ddi mQt trong c6c nQi dung tpi Khoin I
Di6u 98 Lu?t Xdy dpg ndm2014 thi ph6i dO nghi didu chinh gi6y ph6p x6y dpg
vd chd quy6t dinh cua co quan cdp giey ph6p xdy dr,mg.

DrEU CHiNH/crA HAN CrAy PHEP

2. Thdi gian c6 hiQu lgc cria gi6y ph6p:
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Hà Nội, Năm 2023 



 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

▪ Vì lý do an toàn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn vận hành và các tài liệu đính kèm trước khi 

vận hành hệ thống. 

▪ Cần hiểu rõ các thông tin về kỹ thuật của thiết bị và hóa chất được đề cập trong cuốn 

hướng dẫn vận hành và các tài liệu đính kèm trước khi vận hành hệ thống. 

▪ Vui lòng đọc kỹ sổ tay hướng dẫn và bảng thông số an toàn cho hóa chất được ấn hành 

bởi nhà sản xuất trước khi sử dụng thiết bị và hóa chất. 

▪ Cả sổ tay hướng dẫn và bảng thông số an toàn cho hóa chất được cung cấp đến bạn trước 

khi hệ thống đưa vào hoạt động. 

▪ Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, chỉ những người được ủy quyền mới được phép vận 

hành hệ thống.  
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QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG  

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2 M3/NGÀY ĐÊM 

I. LƯU LƯỢNG  

 Để xác định một công nghệ xử lý thích hợp, cần phải điều tra hiểu rõ lưu lượng nước 

thải của nhà máy cũng như mức độ dao động về lưu lượng nước thải. Ngoài ra việc xác định 

chính xác thành phần nước thải là yêu cầu cần thiết cho việc thiết kế và xây dựng hệ thống 

xử lý, mức độ chính xác không đảm bảo sẽ dẫn đến những trở ngại cho việc vận hành hệ 

thống xử lý, gây ảnh hưởng đến môi trường tiếp nhận nguồn thải. Do đó thành phần và lưu 

lượng nước thải của tòa nhà là hai thông số quan trọng nhất trong việc lựa chọn và quyết định 

công nghệ xử lý. 

 Nước thải: nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt trong nhà máy. Nước thải gây ô 

nhiễm bởi các chất hữu cơ ở dạng lơ lửng và hòa tan, và chứa nhiều loại vi trùng, mùi hôi rất 

khó chịu. Loại nước này cần thiết phải tiến hành xử lý để đạt tiêu chuẩn trước khi xả vào 

cống thoát nước.  

II. LƯU LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG 

 Nước thải chảy vào hệ thống xử lý nước thải có lưu lượng 2 m3/ngày đêm tương 

đương với lưu lượng 0,08 m3/h. 

III. CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐẦU VÀO NÓI CHUNG  

Stt Thông số Đơn vị Giá trị ô nhiễm 

1 BOD5 mg/l 210 

2 COD mg/l 350 

3 TSS mg/l 190 

4 Amoni mg/l 40 - 60 

5 Tổng N mg/l 45 - 65 

6 Tổng P mg/l 7 

7 pH  6 - 8 
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IV. CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ 

 Chất lượng nước thải sau xử lý tuân theo tiêu chuẩn nước thải Việt Nam QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi của QCVN, các thông số trong bảng 

dưới cũng sẽ thay đổi. 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn TCVN áp dụng 

1.   pH - 5,5 – 9 QCVN 40:2011 

2.   BOD5 mg/l 50 QCVN 40:2011 

3.  COD mg/l 150  

4.  Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 QCVN 40:2011 

5.  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 QCVN 40:2011 

6.  Sunfua (tính theo H2S) mg/l 0,5 QCVN 40:2011 

7.  Amoni (tính theo N) mg/l 10 QCVN 40:2011 

8.  Tống nitơ mg/l 40 QCVN 40:2011 

9.  Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 20 QCVN 40:2011 

10.  Tổng Coliform MPN/100 ml 5000 QCVN 40:2011 
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V. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 

5.1 Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường nước                       Đường cơ chất                     Đường hóa chất 

Đường khí                          Đường bùn 

Sơ đồ quy trình công nghệ trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất Q = 2 m3/ngày đêm. 

5.2. Thuyết minh quy trình công nghệ 

Nước thải từ các khu vệ sinh của công nhân, nhân viên trong nhà máy được đưa về 

các cụm bể tự hoại, nước thải từ nhà ăn được thu gom về bể tách dầu mỡ. Nước thải sau khi 

được thu gom về bể tự hoại và bể tách dầu mỡ được dẫn về bể điều hòa của cụm bể hợp khối 

Nước thải sau khi qua bể xử lý sơ bộ và bể tách dầu mỡ sẽ chảy tràn sang Bể Thu 

Gom – (TK-01). Trước cụm bể thu gom được đặt song chắn rác. Cặn và rác có kích thước 

lớn được giữ lại song chắn rác tránh gây ảnh hưởng đến thiết bị của những cụm bể chức năng 

phía sau. Rác có thể được lấy đi nhờ phương pháp cào rác thủ công.  

Bể thu gom có chức năng thu gom nước thải từ tất cả các nguồn trong nhà máy đồng 

thời chứa nước trong một thời gian trong khi bể xử lý hoạt động, nhằm điều hoà nồng độ ô 

nhiễm các chất có trong nước thải trước khi bơm vào bể xử lý. 

Bùn 

dư 

 

Xử lý bùn 

BỂ CHỨA BÙN 

(TK-04) 

NGUỒN TIẾP NHẬN 

NƯỚC THẢI BẾP 

BỂ TÁCH DẦU MỠ 

Song chắn rác 

NƯỚC THẢI BỂ TỰ 

HOẠI 

NƯỚC THẢI WC 

Hoá chất khử trùng 
BỘ KHỬ TRÙNG 

 (T-03)  

Máy thổi khí 

BỂ THU GOM(TK-01) 

 

BỂ SINH HỌC SBR  

(TK-02)  
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Nguồn nước thải từ thu gom được dùng bơm để ổn định lưu lượng và bơm qua Bể xử 

lý (TK-02). Bản thân nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng các chất hữu cơ, thành phần đạm 

cao. Chính vì thế, phần lớn các chất ô nhiễm có nguồn gốc hữu cơ được xử lí hầu hết tại bể 

xử lý sinh học (công đoạn sau).  

Nước thải được đua sang bể xử lý (TK-02) xử lý bằng công đoạn xử lý sinh học theo 

mẻ. Công đoạn xử lý sinh học tại bể SBR là công đoạn xử lý chính của toàn bộ hệ thống, để 

đảm bảo nước thải sau xử lý luôn đạt đạt giá trị C cột B theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về 

nước thải (QCVN 40:2011/BTNMT Cột B) trước khi xả ra môi trường. 

Việc thiết kế bể SBR dựa trên một loạt những nguyên tắc và quy luật riêng, khác với hệ 

thống xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính thông thường. 

Tại đây nước thải được trộn lẫn với hỗn hợp bùn hoạt tính (vi sinh vật) nhờ hệ thống 

phân phối khí lắp đặt dưới đáy bể. Các chất hữu cơ trong nước thải sẽ được các vi sinh vật sử 

dụng cho tổng hợp tế bào mới và giải phóng năng lượng. Nước thải tại bể xử lý (TK-02) sau 

khi sục khí phản ứng oxy hóa chất hữu cơ chuyển sang giai đoạn lắng bùn vi sinh và được 

bơm về bể khử trùng. Tại bể SBR, hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt làm 

tăng khả năng hấp thụ oxy vào trong nước thải tới mức tối đa, cung cấp nguồn oxy cho quá 

trình phân hủy các hợp chất ô nhiễm và tổng hợp tế bào của vi sinh vật, đồng nghĩa với việc 

tăng hiệu suất tối đa của máy thổi khí, giảm được chi phí đầu tư cũng như chi phí điện năng 

tiêu thụ trong quá trình vận hành hệ thống. Lượng bùn dư sau quá trình xử lý được bơm dẫn 

sang ngăn chứa bùn (TK-04). 

Bùn thải sau một thời gian nhất định được bơm hút định kỳ để xử lý tiếp. 

Sau khi xử lý tại bể sinh học theo mẻ, nước thải được bơm thông qua bơm thu phần 

nước trong dẫn qua thiết bị khử trùng – (TK-03) để loại bỏ hoàn toàn Vi Sinh Vật gây hại 

còn sót lại trong nước thải. Quá trình tiếp xúc giữa nước thải với hóa chất khử trùng diễn ra 

trong thiết bị khử trùng.  Nước thải sau khi xử lí bằng quá trình sinh học, quá trình hóa lý với 

các tác nhân oxy hóa mạnh Clorine truyền thống, nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong 

nước. Nước thải lúc này đã đạt QCVN 40:2011/BTNMT chuẩn B trước khi được bơm ra 

điểm tiếp nhận. 

Phần bùn dư được hút sang bể chứa bùn thải và định kỳ khi bể đấy được thu gom và 

đem đi xử lý theo đúng quy định. 

VI. CHỨC NĂNG, MỤC ĐÍCH CỦA TỪNG MODUL  

Quá trình thực hiện công tác thi công các hạng mục bể xử lý, lắp đặt thiết bị công nghệ 

căn cứ theo các thông số tính toán thiết kế dựa theo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành xử lý 

môi trường. Căn cứ theo kinh nghiệm của Chúng tôi bằng việc thực hiện một số công trình 

xử lý nước thải Sinh hoạt có quy mô công suất tương tự là cơ sở, tiêu chí kết hợp giữa kiến 

thức và kinh nghiệm thực tế nhằm đưa ra phương pháp tính toán cụ thể. 

1. Bể xử tự hoại. 
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 Bể xử lý sơ bộ là nơi đầu tiên trong hệ thống xử lý nước thải tiếp nhận nước thải sinh 

hoạt thoát xí và thoát sàn của những khu vực cho công nhân trong nhà máy . Tại đây các chất 

hữu cơ, cặn bã được xử lý trong môi trường yếm khí, lượng lớn chất hữu cơ được xử lý trong 

giai đoạn này và lắng đọng cặn bã không gây ảnh hưởng đến thiết bị của các cụm bể chức 

năng phía sau. 

2. Bể tách dầu mỡ. 

Bể tách dầu mỡ là nơi cũng là nơi đầu tiên hệ thống  xử lý nước thải tiếp nhận nước 

thải sinh hoạt thoát bếp của tòa nhà. Nước thải khu vực nhà ăn phát sinh từ các hoạt động sơ 

chế thức ăn, cọ rửa, nấu nướng…Tính chất của nước thải nhà ăn rất nhiều cặn bẩn và dầu 

mỡ. Vì vậy nước thải nhà ăn trước khi chảy về thu gom sẽ được tách dầu mỡ tại Bể tách dầu 

mỡ. Tại đây Bể tách dầu mỡ sẽ được thiết kế nhiều ngăn có tác dụng ngăn mỡ, mỡ sẽ nổi lên 

bề mặt và nước sau tách mỡ sẽ chảy về Bể thu gom. 

3. Bể Thu Gom– TK-01. 

 Nước thải phát sinh từ các khu vực trong nhà máy được dẫn về bể thu gom (qua bơm 

trưng chuyển, tự chạy) sau đó được bơm lên bể xử lý. Tại đây nước thải được tách những 

thành phần có kích thước lớn (rác, vải, túi nilong, cành cây,...) ra khỏi nước thải tránh kẹt, 

hỏng bơm và ổn định nước thải trước khi vào bể xử lý.  

Mục đích: Ổn định nước thải tách những dị vật có kích thước lớn ra khỏi nước thải 

trước khí vào bể xử lý 

Thiết bị: bao gồm 1 bơm đặt chìm hoạt động theo phao báo mức. 

4. Bể Sinh Học SBR – T-02. 

Bể xử lý nước thải là nơi tiếp nhận nước thải từ bể thu gom bơm lên.  

Mục đích: Bể có nhiệm vụ xử lý triệt để các chất hữu cơ còn lại trong nước. Nước sau 

khi được bơm đầy vào bể xử lý, các chất ô nhiễm trong nước thải  sẽ được xử lý bởi các tác 

nhân là vi sinh vật (bùn hoạt tính) và được cấp khí từ máy thổi khí thông qua hệ thống phân 

phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. Quá trình cấp khí diễn ra trong thời gian đầu 

của chu kỳ nhằm cung cấp đủ lượng oxy cần thiết cho quá trình cũng như khuấy trộn tăng 

khả năng tiếp xúc giữa vi sinh vật với chất ô nhiễm. Sau thời gian sục khí vừa đủ, ngừng cấp 

không khí vào bể SBR và để lắng, thời gian này sẽ diễn ra mãnh liệt quá trình khử Nito. Hơn 

hẳn các công nghệ khác, hệ thống xử lý duy trì hàm lượng bùn lớn, có tác dụng xử lý nitơ và 

phốt pho. Đồng thời, các chất hữu cơ khó phân hủy sẽ được xử lý tại đây. Sau khi bùn sinh 

học được lắng xuống dưới, phần nước  trong sẽ được rút ra khỏi bể và dẫn vào bể khử trùng, 

1 phần bùn hoạt tính sẽ được giữ lại để chờ lượng nước thải tiếp theo bổ sung vào, 1 phần 

bùn dư sẽ được đường ống được điều khiển bằng van điện từ dẫn sang bể chứa bùn. 

Thiết bị: 
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- Hệ thống cung cấp và phân phối khí bố trí đều trên diện tích bể bằng các đĩa khí sinh 

học. 

- Bơn thu nước sau lắng. 

- Van điện từ thu bùn. 

- Phao báo mức nước (mức cao, mức thấp) 

5. Thiết bị Tiếp Xúc Khử Trùng – TK-03 . 

 Nước thải sau khi tách hoàn toàn cặn lơ lửng. Song với lượng nước thải ấy thì hàm 

lượng vi sinh vật, vi khuẩn gây bệnh cho con người còn rất lớn. Chính vì thế, ở công đoạn 

này bắt đầu tiến hành khử trùng nhằm tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh trước khi thải ra môi 

trường. 

 Tại bể này nước thải được hòa trộn với hóa chất khử trùng và được hòa trộn đều trước 

khí bơm ra nguồn tiếp nhận. 

Mục đích: Bể tiếp xúc có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho chất khử trùng có thời 

gian tiếp xúc và hòa trộn đều vơí nước thải, tạo hiệu quả khử trùng tốt nhất. 

Thiết bị:  

Bồn chứa hóa chất khử trùng. 

Bơm định lượng hóa chất khử trùng. 

6. Bể chứa bùn – TK-04. 

Tại đây bùn sẽ lắng đọng dần theo thời gian và được hút ra định kỳ. Phần nước sau khi 

bùn lắng đọng nổi lên trên sẽ tự động chảy tràn về bể thu gom tiếp tục chu trình xử lý. 
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VII. DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH CUNG CẤP THEO DỰ ÁN. 

Bảng 1. Danh sách thiết bị tại hệ thống 

Stt Thông số Số lượng Số giờ hoạt động 

1 Bơm nước thải đặt cạn  01 máy 6 

2 Máy thổi khí 02 máy 12 

3 Bơm nước sau xử lý  01 máy 4 

4 Van điện  01 bộ 2 

VIII. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ VẬN HÀNH 

1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống 

 Nước thải từ nhà máy theo đường ống thu gom chảy tràn vào cụm bể xử lý sơ bộ. Nước 

thải sau quá trình xử lý yếm khí sơ bộ được chảy tràn sang bể thu gom. 

Bể thu gom:  

 Bể thu gom được lắp đặt 1 phao tín hiệu. Khi nước thải cạn phao tắt bơm dừng hoạt 

động chờ đủ lượng nước để bơm lên bể xử lý. 

Bên trên miệng bể được lắp đặt 1 van 2 chiều, 1 van xả sự cố trực tiếp ra bể khử trùng 

khi có sự cố. 

- Bơm Hoạt động theo 3 chế độ, điều khiển được thao tác bởi công tắc chuyển mạch 3 vị trí 

(AUTO-OFF-MAN). 

+ Chế độ AUTO: Bơm tự động tắt và bật theo chương trình lập trình PLC. 

+ Chế độ MAN: Nhấn START động cơ hoạt động, nhấn STOP động cơ ngừng hoạt động (Ở 

chế độ này bơm không chịu can thiệp bởi tín hiệu PLC). 

+ Chế độ OFF:  Bơm không hoạt động. 

+ Khi xẩy ra hiện tượng  quá tải của động cơ, rơle nhiệt tác động dừng động cơ trong cả hai 

chế độ AUTO và MAN đồng thời đèn OVER LOAD sáng. 

Bể xử lý sinh học theo (SBR) mẻ:  

 Nước thải được bơm từ bể thu gom lên bể xử lý. Tại bể xử lý lắp  

 Khí được cung cấp vào bể thông qua hệ ống dẫn, van và đĩa khí sinh học. Cấp khí để 

tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh phát triển. Hệ thống khí được điều chỉnh thông qua các 

van, khi điều chỉnh khí sao cho toàn bộ diện tích bề mặt bể được nổi lên dòng khí dưới dạng 

bọt mịn, đường kính bọt trung bình vào khoảng 4-5mm và đều nhau trên từng đĩa. Lưu ý 

không để khí sục cục bộ hay mất áp khí trên hệ thống phân phối khí, khi có hiện tượng sục 

khí cục bộ cần phải thông báo cho nhà thầu thi công biết để có phương án thay thế sửa chữa.  
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 Nước sau khi được xử lý tại bể xử lý sinh học sẽ thu nước bằng bơm đặt cạn bơm qua 

thiết bị khử trùng nước thải. 

- Bơm Hoạt động theo 3 chế độ, điều khiển được thao tác bởi công tắc chuyển mạch 3 vị trí 

(AUTO-OFF-MAN). 

+ Chế độ AUTO: Bơm tự động tắt và bật theo chương trình lập trình PLC. 

+ Chế độ MAN: Nhấn START động cơ hoạt động, nhấn STOP động cơ ngừng hoạt động (Ở 

chế độ này bơm không chịu can thiệp bởi tín hiệu PLC). 

+ Chế độ OFF:  Bơm không hoạt động. 

+ Khi xẩy ra hiện tượng quá tải của động cơ, rơle nhiệt tác động dừng động cơ trong cả hai 

chế độ AUTO và MAN đồng thời đèn OVER LOAD sáng. 

 - Bơm thu nước sau lắng (bao gồm một máy bơm đặt cạn với hệ thống đường ống và phao) 

hoạt động theo phao báo mức, khi máy bơm bơm tới mức phao đã điều chình sẵn chỉ thu 

phần nước trong, phao sẽ ngắt và bơm dừng hoạt động. Van điện được lắp trên đường ống 

thu bùn sẽ mở, dựa trên sự chênh áp của lượng nước trong 2 bồn bùn sẽ được chảy từ bề xử 

lý sang bồn chứa bùn dư. Sau thời gian cái đặt trước nguồn điện sẽ được ngắt và van điện sẽ 

đóng để tiếp tục một quy trình xử lý nước thải mới. 

2. Thủ tục vận hành 

Lưu ý trước khi vận hành cần phải xác định rõ các vấn đề sau tránh ảnh hưởng trực tiếp 

đến hệ thống: 

- Lưu lượng nước thải đầu vào: không được lớn hơn công suất thiết kế và không được 

nhỏ hơn 25% công suất thiết kế. 

- Không trộn lẫn các nước thải sản suất khác vào hệ thống xử lý. 

- Không dùng nước giếng khoan có nồng độ nhiễm phèn hoặc nhiễm mặn cao cho hệ 

thống nước sinh hoạt đầu vào. 

- Hệ thống thu gom độc lập, không được để nước mặt, nước mưa thâm nhập vào hệ 

thống để tránh quá tải cục bộ trong thời gian ngắn. 

- Nguồn điện cung cấp cho hệ thống luôn ổn định, không ngắt điện quá 8h liên tục và 

không mất điện quá 2 lần/tuần. 

a. Công tác chuẩn bị (Các mục cần kiểm tra trước khi vận hành) 

• Kiểm tra giá trị cài đặt trên các bơm định lượng. 

• Tham khảo “Cài đặt giá trị thời gian vận hành của PLC”  

• Chỉ điều chỉnh lưu lượng (% bơm) khi bơm đang hoạt động. 

• Kiểm tra dầu của bơm và máy thổi khí. 

• Kiểm tra chế độ đóng mở các van của bơm và máy thổi khí trước khi hệ thống hoạt 

động và đang hoạt động. 
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• Kiểm tra chế độ đóng mở của van điện điều khiển 

• Kiểm tra điện cấp cho hệ thống. 

• Kiểm tra các thiết bị đang sửa chữa đã hoàn thành chưa. 

Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành hệ thống theo 

những thủ tục sau: 

b. Thủ tục vận hành hệ thống 

• Trong tủ điện. 

• Cấp điện cho các thiết bị. 

• Xác nhận giá trị cài đặt. 

• Tham khảo “Cài đặt giá trị thời gian vận hành” 

• Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố nếu có yêu cầu. 

• Bật máy thổi khí “ON”. Máy thổi khí không thể dừng hoạt động quá 8 tiếng đồng hồ. 

• Bơm cấp hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO”. 

• Tất cả các bơm nước hoặc bơm bùn đều bật sang chế độ “AUTO” hoặc “ON”. 

→ Luôn luôn theo dõi và đảm bảo các bơm vận hành đúng. Kiểm tra các dòng lưu chất và 

tình trạng xử lý khi hệ thống vận hành liên tục. 

c. Thủ tục cấp hoá chất  

Hóa chất khử trùng clo dạng viên nén 

Thủ tục:  

• Kiểm tra lượng hoá chất còn lại trong bộ khử trùng nước thải 

• Vệ sinh sạch trước khí cấp thêm hoá chất và bộ khử trùng nước 

• Đậy kín nắp thiết bị tránh tràn nước thải và hoá chất ra khu vực hệ thống xử lý 

• Đóng kín hộp đựng hoá chất và bảo quản hoá chất ở nơi khô ráo, tránh nguồn nhiệt. 

d. An toàn sử dụng hóa chất 

 Khi vận hành và kiểm soát hệ thống này, điều nguy hiểm nhất ở đây là hóa chất. Bởi 

vì đây là hóa chất có nồng độ cao gây kích ứng mắt, da khi tiếp xúc với hơi và bột hoá chất. 

Sự nguy hiểm của hóa chất 

• Gây viêm sưng, kích ứng khi tiếp xúc với da. 

• Làm giảm hoặc mất thị lực khi tiếp xúc với mắt. 

• Gây khó thở bởi những khí độc hại. 

 Trước khi sử dụng hóa chất cần phải đọc và hiểu rõ [bảng thông số an toàn cho hóa 

chất]. trong đó chúng tôi đã trích dẫn những hóa chất liên quan được sử dụng trong hệ thống 

này. Vì thế hãy tham khảo bảng dữ liệu trước khi đưa ra một qui định chung về sử dụng.  



QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XLNT, CÔNG SUẤT 2 M3/NGÀY ĐÊM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ môi trường An Phát 

Địa chỉ: Số 74, khu nhà ở Hi Brand, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố hà Nội 
10 

 

Lưu ý: Hóa chất được hướng dẫn cấp cho cụm bể nào thì chỉ cấp cho cụm bể đó, nếu dùng 

sai quy trình sẽ dẫn đến nước thải không đạt tiêu chuẩn và có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ 

cụm bể vi sinh. 

Có những điều chung cần chú ý khi sử dụng hóa chất như sau: 

• Dự trữ sẵn các dụng cụ bảo vệ 

• Luôn luôn chuẩn bị sẵn kính mắt, quần áo, găng tay, và khẩu trang bảo hộ, và chúng 

phải được mang vào khi làm việc. 

• Kiểm tra hóa chất hàng ngày  

• Kiểm tra bồn hóa chất, bơm và ống chuyển hóa chất mỗi ngày một lần. Đảm bảo 

không có gì bất thường, hóa chất vẫn còn khả năng làm việc (hạn sử dụng, tính năng) 

và không bị rò rỉ. 

Cấp hóa chất 

• Phải theo dõi và quan sát khi cấp hóa chất vào bồn, yêu cầu nhà cung cấp cho lời 

khuyên về phương cách làm việc an toàn. 

• Phải luôn mặc đồ bảo hộ (găng tay, kính mắt,khẩu trang) khi tiếp xúc với hoá chất 

• Chú ý đến vấn đề bảo quản hóa chất 

IX. CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC  

 Để có thể nêu nên 1 cách chi tiết và cụ thể các sự cố nguyên nhân cũng như cách khác 

phục thì chúng tôi xin đưa ra bảng sau: 

- Tắc bơm định lượng: bơm định lượng hoạt động theo nguyên lý sau:  

Máy bơm định lượng vận chuyển chất lỏng thông qua hai công đoạn, đó là công hút và 

công đoạn đẩy. Ở công đoạn hút, chất lỏng được hút từ bồn hóa chất vào chỗ trống 

trong buồng bơm qua van một chiều ống hút. Ở công đoạn đẩy, van một chiều tại ống 

hút bị đóng lại, van 1 chiều tại ống đẩy mở ra, chất lỏng trong buồng bơm bị  đẩy lên 

bể khử trùng.  

- Cách khắc phục sự cố tắc bơm định lượng: 

+ Kiểm tra lại trõ bơm có bị tắc không và vệ sinh lại nếu tắc. 

+ Trường hợp bơm vẫn chảy bình thường mà không lên nước chúng ta sẽ điều chỉnh 

như sau: Đầu tiên chắc chắn bạn đã tắt bơm đi. Trên thân bơm có nút vặn điều chỉnh 

lưu lượng ( bên trong mặt nhựa màu trắng ). Ta sẽ điều chỉnh mũi tên chỉ vào số 6 sau 

đó cho bơm chạy lại bình thường. Đợi khoảng 1 phút sau khi đã hết khí trong ống hút 

rồi thì điều chỉnh lại về đúng lưu lượng hóa chất tính toán. 

- Hệ bơm không hoạt động hoặc hoạt động không lên nước: Kiểm tra lại tủ điện,  đường 

điện xem có tín hiệu điện không, kiểm tra bơm, phao, kiểm tra pha có thể lệch pha 

máy bơm (nếu có). 
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- Máy thổi khí mất áp hoặc không ra khí: Máy thổi khí là một bộ phận quan trọng của 

hệ thống do vậy khi vận hành cần phải theo dõi và kiểm tra máy thổi khí thường 

xuyên. Chế độ hoạt động của hệ thống yêu cầu máy thổi khí phải hoạt động 24/24h 

không nghỉ nên máy sẽ nóng và nhanh hỏng, để giải quyết vấn đề này nhà thầu thi 

công đã lắp đặt 2 máy chạy luân phiên và thiết đặt chế độ chạy 2 giờ nghỉ 2 giờ trong 

tủ điện. Lưu ý thường xuyên tra dầu máy (dầu máy chứ không phải dầu nhớt) nếu thấy 

lượng dầu trên ống soi của máy cạn 1/2. 

- Tủ điện điều khiển lỗi, hỏng hoặc chạy/không chạy 1 chức năng nào đó: Tủ điện điều 

khiển là bộ não hoạt động của hệ thống, nếu tủ điện điều khiển bị lỗi dẫn đến ảnh 

hưởng đến chất lượng nước đầu ra. Biện pháp xử lý là kiểm tra lại nguồn điện đầu vào 

có đáp ứng theo chỉ tiêu kỹ thuật không (3pha/380V ±5%), kiểm tra cục bộ các liên 

kiện nối tới từng thiết bị đầu cuối, nếu cục bộ thiết bị hỏng có thể ngắt và thay thế, gọi 

điện thoại tham khảo hướng dẫn nhà thầu thi công nếu cần. 
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BẢNG TỔNG HỢP CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC KHI VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

STT Tên bể Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 Bể thu gom 

Bơm yếu hoặc không chạy 

 - Do tác rác dẫn đến kẹt cánh quạt bơm                                                       

- Kiểm tra và vệ sinh song chắn rác ở vị trí bể thu gom 

- Sau đó ngắt điện kiểm tra: 

+ Kiểm tra bơm có bị tắc rác không. 

+ Kiểm tra vị trí van một chiều, van 2 chiều có bị tắc rác hay 

rò rỉ không. 

+ Kiểm tra lại bơm có đầy nước trong buồng bơm hay không 

 - Mất nguồn điện cấp vào 
- Bơm hỏng -> thay bơm khác đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm. 

 - Phao tín hiệu hỏng 
- Kiểm tra lại phao. 

- Thay phao nếu phao hỏng. 

Tràn nước bể thu gom 
- Bơm bể thu gom lên bể xử lý bị lỗi 

- Đường thu gom quá tải 

- Kiểm tra bơm bể thu gom. 

- Kiểm tra đường thu gom và các đường xả nước thải các 

nhà vệ sinh, kiểm tra bồn vệ sinh xem có bị hở nước hay 

không. 
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STT Tên bể Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

2 
Bể xử lý nước 

thải  

Bơm yếu hoặc không chạy 

- Do tác rác dẫn đến kẹt cánh quạt bơm  

- Do nước không ngập cánh bánh công tác 

trong buồng bơm 

- Mất nguồn điện cấp vào  

- Kiểm tra lại tủ điện, nguồn điện cấp vào bơm. 

- Sau đó ngắt điện kiểm tra: 

+ Kiểm tra bơm có bị tắt rác không. 

+ Kiểm tra vị trí van một chiều, van 2 chiều có bị tắc rác 

hay rò rỉ không. 

+ Kiểm tra nước đã đầy trong buồng bơm hay chưa, nếu 

chưa cần mồi bơm để có thể bơm đủ lưu lượng 

Không có khí cấp vào bể 
- Máy thổi khí 

- Chưa mở van điều chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí. 

- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở bể xử lý 

Mất bùn hoặc bùn bị vỡ nhỏ 
- Do sục khí 

- Sai quy trình vận hành hoặc mất điện,… 

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. 

- Nuôi cấy vi sinh lại. 

Bể xử lý chứa đầy bọt trắng 
- Hỗn hợp rắn lơ lửng có thể thấp  

- Vi sinh bị ức chế dẫn đến phân hủy nội bào 

- Giảm thải bùn, thêm hỗn hợp rắn lơ lửng. 

- Xem lại hệ thống vận hành. 

Khí không đều trên bề mặt 

bể, bọt khí đường kính không 

nằm trong khoảng 4-5mm  

- Bị mất áp cho dàn khí 

- Đĩa khí hết thời hạn sử dụng 

- Điều chỉnh lại van khí thay đổi áp cho phù hợp. 

- Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn sử dụng. 

3 Bể chứa bùn Bùn đặc, đen bể chứa bùn đã đầy - hút bùn và đem đi xử lý 
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X. KIỂM SOÁT BẢO TRÌ HỆ THỐNG 

Việc kiểm soát bảo trì hệ thống xử lý nước rất quan trọng, thực hiện bảo trì tùy thuộc vào mức 

độ và nhu cầu của Chủ đầu tư. 

Một hư hỏng nhỏ cũng làm giảm khả năng xử lý hay thậm chí còn có ảnh hưởng xấu đến toàn 

bộ hệ thống, với hệ thống chạy tự động cũng không ngoại lệ; do đó việc vận hành hằng ngày 

đòi hỏi phải chính xác và có kiến thức đầy đủ về khả năng vận hành và giới hạn của hệ thống.  

Chuẩn bị một bảng tập trung những điểm chính cần kiểm tra trước khi thực hiện việc bảo trì, và 

thiết lập tiêu chuẩn để kiểm soát bảo trì hệ thống dựa trên những số liệu báo cáo theo dõi hằng 

ngày.  

Đối với những hạng mục mà khi kiểm tra buộc phải dừng hệ thống thì ta cần phải xem xét tính 

cần thiết của việc bảo trì hằng ngày và xây dựng kế hoạch cho việc kiểm tra định kỳ đối với 

những thiết bị đó. Cụ thể: 

➢ Bảo dưỡng, bảo trì bơm chìm: 

 

- Dụng cụ bao gồm: đồng hồ kẹp dòng, đồng hồ vạn năng, kìm, tô vít, dụng cụ điện cầm tay… 

- Kiểm tra định kỳ. 

+ Cứ 6 tháng nhân viên vận hành kiểm tra sơ bộ một lần. Nội dung kiểm tra bao gồm: 



QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XLNT CÔNG SUẤT 2 M3/NGÀY ĐÊM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ môi trường An Phát 

Địa chỉ: Số 74, khu nhà ở Hi Brand, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố hà Nội 

 1. Kiểm tra dòng làm việc của động cơ. 

 2. Kiểm tra độ cách điện của động cơ (điện trở giữ pha-pha và pha-đất) trị số không được 

nhỏ hơn 0,5 Mega-ohm 

- Kiểm tra quy mô lớn. 

+ Cứ 1 năm nhân viên vận hành và kỹ thuật điện nhà máy tiến hành tổng kiểm tra thiết bị. Nội 

dung bao gồm: 

 1. Kiểm tra dòng làm việc của động cơ. 

 2. Kiểm tra độ cách điện của động cơ (điện trở giữ pha-pha và pha-đất) trị số không được 

nhỏ hơn 0,5 Mega-ohm. 

 3. Đưa thiết bị ra khỏi hệ thống và tiến hành kiểm tra hệ thống gioăng làm kín cơ khí 

bằng phương pháp định tính (mắt thường).. 

 4. Kiểm tra độ ăn mòn thiết bị có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của thiết bị và 

tìm ra biện pháp khắc phục hoặc thay thế. 

➢ Bảo dưỡng bảo trì máy thổi khí. 

 

BẢN VẼ MẶT CẮT VÀ DANH MỤC CÁC PHỤ KIỆN CỦA MÁY THỔI KHÍ 
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- Kiểm tra định kỳ. 

+ Cứ 4 tháng nhân viên vận hành kiểm tra tra sơ bộ một lần. Nội dung kiểm tra bao gồm: 

 1, Hoạt động của van an toàn. 

 2, Tất cả các đầu nối phải được vặn chặt. 

 3, Độ dãn của dây curoa và tình trạng của dây. 

 4, Culi và ổ đỡ trục chạy êm. 

 5, Kiểm tra dầu. 

 6, Kiểm tra dòng làm việc của động cơ (căn cứ theo catalogue của thiết bị) 

 7, Kiểm tra độ cách điện của động cơ (điện trở giữ pha-pha và pha-đất) trị số không được 

nhỏ hơn 0,5 Mega-ohm. 

- Kiểm tra quy mô lớn. 

+ Cứ 1 năm nhân viên vận hành và kỹ thuật điện nhà máy tiến hành tổng kiểm tra thiết bị. Nội 

dung bao gồm: 

 1. Hoạt động của van an toàn. 

 2. Tất cả các đầu nối phải được vặn chặt. 

 3. Thay thế dây curoa mới. 

 4. Culi và ổ đỡ trục chạy êm. 

 5. Kiểm tra, bổ xung thêm dầu. 

 6. Vệ sinh bầu lọc gió đầu vào. 

 7. Kiểm tra dòng làm việc của động cơ (căn cứ theo catalogue của thiết bị. 

 8. Kiểm tra độ cách điện của động cơ (điện trở giữ pha-pha và pha-đất) trị số không được 

nhỏ hơn 0,5 Mega-ohm. 

➢ Bảo dưỡng, bảo trì các động cơ khác: 

- Dụng cụ bao gồm : đồng hồ kẹp dòng, đồng hồ vạn năng, kìm, tô vít, dụng cụ điện cầm tay…. 

- Kiểm tra định kỳ. 

+ Cứ 6 tháng nhân viên vận hành kiểm tra tra sơ bộ một lần. Nội dung kiểm tra bao gồm: 

 1. Kiểm tra dòng làm việc của động cơ. 

 2. Kiểm tra độ cách điện của động cơ (điện trở giữ pha-pha và pha-đất) trị số không được 

nhỏ hơn 0,5 Mega-ohm 

- Kiểm tra quy mô lớn. 

+ Cứ 1 năm nhân viên vận hành và kỹ thuật điện nhà máy tiến hành tổng kiểm tra thiết bị. Nội 

dung bao gồm: 

 1. Kiểm tra dòng làm việc của động cơ. 

 2. Kiểm tra độ cách điện của động cơ (điện trở giữa pha-pha và pha-đất) trị số không 

được nhỏ hơn 0,5 Mega-ohm. 

 3. Đưa thiết bị ra khỏi hệ thống và tiến hành kiểm tra hệ thống gioăng làm kín cơ khí 



QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XLNT CÔNG SUẤT 2 M3/NGÀY ĐÊM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ môi trường An Phát 

Địa chỉ: Số 74, khu nhà ở Hi Brand, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố hà Nội 

bằng phương pháp định tính (mắt thường).. 

 4. Kiểm tra độ ăn mòn thiết bị có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của thiết bị và 

tìm ra biện pháp khắc phục hoặc thay thế. 

             5. Đối với các động cơ có dầu nhớt , cần thay định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Công ty An Phát khuyến cáo nên kiểm tra định kỳ hệ thống tối thiểu theo từng quý của năm (03 

tháng/1 lần) việc kiểm tra định kỳ bao gồm:  

- Kiểm tra toàn bộ thiết bị đã lắp đặt tại hệ thống. 

- Bảo trì các thiết bị theo cách vệ sinh và tra dầu mỡ,… 

- Kiểm tra cơ chế hoạt động của hệ thống. 

- Kiểm tra lưu lượng xử lý của hệ thống. 

- Kiểm tra các vật tư lắp đặt như: đệm vi sinh, đĩa thổi khí,… 

- Kiểm tra đường ống công nghệ và khắc phục nếu tắc ống. 

- Bổ sung dinh dưỡng (nếu cần). 

- Lấy mẫu phân tích thử. 
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